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Năm 2023 tiếp tục là 1 năm đầy biến động của

thế giới. Trong khi những tác động của đại dịch

Covid-19, 1 đại dịch vô tiền khoáng hậu trong

lịch sử thế giới hiện đại còn chưa hoàn toàn

lắng xuống, những hậu quả kéo dài khó đoán

định của cuộc xung đột vũ trang Nga – Ukraine

chưa nhìn thấy hồi kết, thì thế giới lại chứng

kiến đòn tấn công đầy bất ngờ của Tổ chức hồi

giáo Hezbollah vào lãnh thổ Israel từ ngày

8/10/2023. Và như 1 điều tất yếu, Israel – đất

nước với 1 nền khoa học và quân sự tiên tiến –

đã tiến hành trả đũa, giáng những đòn mạnh

mẽ vào lực lượng Hezbollah và lãnh thổ

Lebanon. Như 1 hành động ủng hộ người dân

Lebanon và lực lượng Hezbollah, phong trào

Houthi tại Yemen đã tiến hành 1 loạt các cuộc

tấn công vào tàu thuyền thương mại lưu thông

qua Biển Đỏ. Hậu quả là việc lưu thông qua

tuyến đường vốn chiếm tới 50% lưu lượng của

thị trường vận tải container toàn cầu bị đình trệ.

Những gã khổng lồ trong ngành vận tải

container như Maersk hay Hapag-Lloyd đã đình

chỉ tàu của mình đi qua kênh đào Suez và Biển

Đỏ, thay vào đó họ chọn con đường xa hơn

nhưng an toàn hơn qua Mũi Hảo Vọng, và kết

quả là cước vận tải biển tăng lên tới 150% với

thời gian tàu chạy cũng dài hơn.

Trong bối cảnh đó, nền kinh tế thế giới vẫn có

những điểm sáng trong năm 2023, đáng kể

nhất là sự phục hồi của những nền kinh tế đầu

tàu. Trong số các nền kinh tế lớn nhất thế giới,

chỉ có Đức là có tỷ lệ tăng trưởng âm trong

năm 2023 với -0.3%, còn lại Nhật đạt tỷ lệ tăng

1.9% (2022 là 0.6%), Trung Quốc đạt 5.2% (2022

là 3%) và đặc biệt là Mỹ - nền kinh tế số 1 thế

giới đạt 3.1% (2022 là 1.6%) với sức mua được

phục hồi mạnh mẽ, tỷ lệ lạm phát được giữ ổn

định ở mức xung quanh 3%.

Mặc dù đã áp dụng các công cụ như giảm lãi

suất để hỗ trợ các doanh nghiệp, đẩy mạnh đầu

tư công mà đặc biệt là cơ sở hạ tầng như 1

bước chuẩn bị đón những làn sóng đầu tư

mới… năm 2023 Việt Nam đạt tỷ lệ tăng trưởng

5.05%, giảm tương đối mạnh so với con số

8.02% của năm 2022. Kim ngạch xuất khẩu của

Việt Nam năm 2023 đạt 355.5 tỷ USD, giảm

4.4% so với 2022 như là 1 chỉ báo cho kết quả

tăng trưởng của toàn nền kinh tế. Tuy nhiên,

bên cạnh những con số không tích cực như

trên, chúng ta vẫn có những dấu hiệu rất tích

cực tạo đà cho năm 2024 và những năm tiếp

theo: Vốn FDI vào Việt Nam năm 2023 đạt 23.18

tỷ USD, tăng 3.5% so với năm 2022; Lạm phát

cả năm được giữ ở mức 3.25%, thấp hơn mức

4.5% mà Quốc hội đề ra từ đầu năm; Ổn định

chính trị và An toàn xã hội tiếp tục được giữ

vững, tác động mạnh mẽ lên sự phục hồi của

ngành du lịch với con số trên 12 triệu lượt

khách quốc tế.

Với ngành dệt may nói riêng, có thể khẳng định

2023 là năm khó khăn nhất của ngành dệt may

Việt Nam trong 40 năm trở lại đây. Sau 1 năm

2022 đầy ấn tượng với mức tăng trưởng 10% và

tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 44 tỷ USD, năm

2023 ngành dệt may Việt Nam đã phải trải qua

1 năm đầy thử thách khi có tỷ lệ tăng trưởng -

9.2% và kim ngạch xuất khẩu giảm xuống còn

40.3 tỷ USD, quay về mức của năm 2021. Tuy

nhiên, cũng có thể thấy đó cũng là 1 hệ quả tất

yếu sau khi toàn ngành đạt con số tăng trưởng

ấn tượng trong năm 2022 trong khi các yếu tố

rủi ro của nền kinh tế thế giới, đặc biệt là tại các

thị trường chính như Mỹ và Châu Âu vẫn còn

đó, chiến tranh tại các điểm nóng vẫn kéo dài

và chưa có hồi kết, sức mua của người tiêu

dùng chưa hoàn toàn cải thiện. Trong bối cảnh

đó, doanh nghiệp nào tiếp tục trụ vững và duy

trì được hoạt động trong những năm tiếp theo

sẽ mang trong mình 1 nội lực và bản lĩnh của 1

người không bao giờ ngại khó khăn, luôn vươn

mình đến chiến thắng, và TDT chính là 1 ví dụ

như vậy: Doanh thu cả năm 2023 đạt 487 tỷ

đồng (2022 đạt 405 tỷ, tăng 12%), LNST đạt 13

tỷ đồng, công ty đảm bảo việc làm liên tục cho

hơn 2100 CBCNV với thu nhập ổn định, cải

thiện chất lượng và hệ thống tổ chức sản xuất,

đầu tư thiết bị mới theo hướng tự động hóa

như máy cắt, máy bổ trụ áo polo shirt, máy bổ

túi cho các sản phẩm quần, và quan trọng nhất

là tiếp tục duy trì hợp tác theo chiều sâu với các

khách hàng chiến lược như Sae-A, Yakjin,

THÔNG ĐIỆP CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Kính gửi Quý cổ đông, khách hàng, đối tác và toàn thể cán bộ công nhân viên;

Chủ tịch HĐQT

CHU THUYÊN
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Aurora, đảm bảo tính liên tục với lợi thế các

đơn hàng, dòng hàng lặp lại hàng năm….

Bước sang năm 2024, những điểm mạnh của

ngành dệt may Việt Nam vẫn còn đó như: Dân

số đông (100 triệu người, đứng thứ 15 thế giới),

tỷ lệ dân số trong độ tuổi lao động cao (68%),

chất lượng hàng may mặc sản xuất tại Việt Nam

những năm qua được đánh giá cao trên thị

trường thế giới, nền chính trị an ninh tiếp tục

được giữ ổn định, là điểm đến hàng đầu của

khách hàng và các nhà đầu tư toàn cầu. Chỉ tính

riêng 2 tháng đầu năm 2024, dệt may cả nước

đã đạt con số ấn tượng là 5.2 tỷ USD, tăng 15%

so với cùng kỳ 2023, tạo đà mạnh mẽ để tăng

tốc trong 10 tháng còn lại của năm, và con số

44 tỷ USD kế hoạch của năm là hoàn toàn khả

thi khi mà số lượng đơn hàng tăng mạnh từ

cuối 2023 và đa số các nhà máy có quy mô đã

ký kết các đơn hàng phủ kín năng lực đến hết

quý 3, sớm hơn 1 quý so với những năm trước.

Trước những cơ hội và thách thức của nền kinh

tế thế giới và Việt Nam trong thời gian tới, TDT

quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng bền vững

thông qua những giải pháp thiết thực như sau:

Tiếp tục đầu tư nâng cao năng suất lao động,

hạ chi phí lao động trên một sản phẩm. Đa

dạng hóa nguồn vốn trong đó có nguồn vốn từ

các nhà đầu tư nước ngoài, để từ đó tăng thị

phần của mảng kinh doanh FOB. Xây dựng môi

trường làm việc chuyên nghiệp, nhân văn tạo

điều kiện thu nhập và cơ hội phát triển cho mọi

nhân viên. Mục tiêu lớn nhất của TDT là đảm

bảo hài hòa lợi ích của doanh nghiệp với lợi ích

của các bên liên quan như đối tác, khách hàng,

người lao động và lợi ích xã hội, 1 đích đến

hoàn toàn có thể đạt được nếu có sự góp sức

của đội ngũ lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ

công nhân viên, lòng tin của các quý cổ đông,

quý khách hàng và đối tác trân quý. Ban lãnh

đạo công ty cam kết luôn nỗ lực hết mình để

giúp công ty liên tục tăng trưởng, tạo dựng vị

thế và xây dựng uy tín trên thị trường Việt Nam

và thế giới. Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Đầu

tư và Phát triển TDT xin gửi lời cảm ơn chân

thành tới tất cả quý vị - những người đã

theo dõi và đồng hành cùng Công ty trong suốt

tiến trình gây dựng và trưởng thành. Cùng

nhau, chúng ta hãy tạo nên một tập thể đoàn

kết, lớn mạnh, cầu tiến và luôn hướng tới mục

tiêu phát triển bền vững.



TẦM NHÌN - SỨ MỆNH - GIÁ TRỊ CỐT LÕI

TẦM NHÌN
TDT không ngừng nỗ lực phấn đấu trở thành

một trong những công ty hàng đầu của Việt

Nam trong lĩnh vực cung ứng các sản phẩm

may mặc thời trang xuất khẩu. Khẳng định

thương hiệu và đẳng cấp quốc tế để trở thành

đối tác trực tiếp của các thương hiệu thời trang

uy tín của thế giới.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI
UY TÍN: Luôn chuẩn bị đầy đủ năng lực thực thi 

và nỗ lực hết mình để đảm bảo đúng cam kết. 

ĐOÀN KẾT: Luôn đề cao tinh thần đoàn kết, 

giúp đỡ lẫn nhau giữa các thành viên của TDT. 

CHIA SẺ: Chia sẻ lợi ích hài hòa với các đối tác, 

cổ đông và người lao động.

SỨ MỆNH
Cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tốt nhất

mang lại sự hài lòng cho các đối tác, khách

hàng. Xây dựng môi trường làm việc chuyên

nghiệp, năng động, sáng tạo và nhân văn; tạo

điều kiện thu nhập cao và cơ hội phát triển

công bằng cho tất cả nhân viên cho mọi

thành viên của TDT. Hài hòa lợi ích doanh

nghiệp với lợi ích xã hội; đóng góp tích cực

vào các hoạt động hướng về công đồng;

minh bạch trong hoạt động sản xuất kinh

doanh và luôn thượng tôn pháp luật.
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CÔNG TY CỔ PHẦN

ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TDT

CÔNG TY CỔ PHẦN 

ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TDT

MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH NỔI BẬT MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH NỔI BẬT

Chỉ tiêu Đơn vị 2020 2021 2022 2023 2023/2022

Kết quả kinh doanh

Doanh thu thuần Tỷ đồng 270.83 408.93 404.63 486.98 20%

Giá vốn hàng bán Tỷ đồng 195.02 319.90 302.97 373.42 23%

Lợi nhuận gộp Tỷ đồng 75.81 89.03 101.66 113.56 12%

Chi phí bán hàng & QLDN Tỷ đồng 53.40 61.31 73.14 76.08 4%

Lợi nhuận thuần từ HĐKD Tỷ đồng 16.93 19.66 19.17 16.96 -12%

Lợi nhuận thuần từ hoạt động tài chính Tỷ đồng -5.49 -8.06 -9.35 -20.52

Lợi nhuận thuần từ hoạt động khác Tỷ đồng 1.35 1.62 1.61 -1.10 -168%

Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 18.28 21.28 20.78 15.86 -24%

Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 15.71 18.82 18.57 12.98 -30%

Bảng cân đối kế toán

Tổng tài sản Tỷ đồng 394.73 517.44 491.08 585.35 19%

Vốn chủ sở hữu Tỷ đồng 169.96 241.45 259.65 265.08 2%

Vốn điều lệ Tỷ đồng 139.46 213.37 238.97 238.97 0%

Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Thu nhập trên vốn cổ phần (ROE) % 18.49% 9.15% 7.41% 4.95%

Thu nhập trên tổng tài sản (ROA) % 4.27% 4.13% 3.68% 2.41%

Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) VND 1,261 1,275 820 543 

Cổ tức % 20% 12% 12% 3-5%

270.83

408.93 404.63

486.98

2020 2021 2022 2023

Doanh thu thuần

(đơn vị: Tỷ đồng)

15.71

18.82 18.57

12.98

2020 2021 2022 2023

Lợi nhuận sau thuế 

(đơn vị: Tỷ đồng)

394.73

517.44
491.08

585.35

2020 2021 2022 2023

Tổng tài sản

(đơn vị: Tỷ đồng)

169.96

241.45
259.65 265.08

2020 2021 2022 2023

Vốn chủ sở hữu

(đơn vị: Tỷ đồng)
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CÔNG TY CỔ PHẦN

ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TDT

CÔNG TY CỔ PHẦN 

ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIÊN TDT

Tên giao dịch

Giấy chứng nhận ĐKDN

Vốn điều lệ

Vốn đầu tư của chủ sở hữu

Mã cổ phiếu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TDT

238,965,340,000 Đồng (tính đến 31/12/2023)

265,080,810,007 Đồng (tính đến 31/12/2023)

TDT

Địa chỉ

Số điện thoại

Số fax

Website

Slogan

Xã Điềm Thụy, Huyện Phú Bình, Tỉnh Thái Nguyên,

Việt Nam

0208 656 7898

0208 356 9898

http://www.tdtgroup.vn

Đoàn kết & Phát triển

A1. THÔNG TIN CHUNG

4600941221
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CÔNG TY CỔ PHẦN 

ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIÊN TDT

CÔNG TY CỔ PHẦN

ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TDT

A1. THÔNG TIN CHUNG
QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH & PHÁT TRIỂN

CÁC SỰ KIỆN, GIẢI THƯỞNG NỔI BẬT TRONG NĂM 2023

Ngày 08/10/2023, công ty đã tổ chức giải chạy bộ vì cộng đồng UpRace và ủng hộ km chạy cho ASVHO mang ánh sáng đến cho người

khuyết tật.

Ngày 23-24/11/2023, công ty đã tổ chức chương trình thiện 

nguyện "Tiếp bước em đến trường“.

2011 2015 2016 2018 2019

Ngày 22/03/2011:

thành lập với số

vốn điều lệ 8 tỷ

Đồng với nhà máy

TDT Điềm Thụy

Năm 2015 bắt

đầu phát triển

đơn hàng FOB

Năm 2016: đưa

vào hoạt động

nhà máy TDT

Thịnh Đức

Ngày 15/01/2019: nhận

Quyết định chủ trương

đầu tư của UBND tỉnh

Thái Nguyên cho Dự án

Nhà máy may TDT Đại Từ

với tổng số vốn đầu tư

hơn 70 tỷ đồng.

Ngày 02/04/2018:

chính thức niêm yết

tại Sở giao dịch

chứng khoán Hà Nội

với số vốn điều lệ

80,150,400,000 đồng

2021

Ngày 22/03/2021:

Long trọng tổ

chức lễ kỷ niệm

10 năm ngày

thành lập Công ty

2022

Tăng vốn điều lệ

thành công lên

238,965,340,000

Đồng

2023

Doanh thu đạt mốc

kỷ lục trong bối

cảnh bức tranh

xuất khẩu dệt may

còn nhiều khó khăn
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A2. NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN KINH DOANH

Sản phẩm của TDT được phân phối

rộng rãi trên thị trường trong nước và

đặc biệt là thị trường quốc tế. Trong

đó, Mỹ và EU là hai thị trường xuất

khẩu truyền thống của TDT. Trong thời

gian tới, Công ty có định hướng phát

triển thị trường Nhật Bản, hiện đang là

thị trường xuất khẩu hàng dệt may

đứng thứ 3 của Việt Nam.

Hiện nay, TDT có ba nhà máy đang

hoạt động TDT Điềm Thụy, TDT Thịnh

Đức và TDT Đại Từ (TDT Đại Từ bắt đầu

hoạt động từ Q4.2019)

TDT là một thành viên của Hiệp hội

Dệt may Việt Nam, tổ chức xã hội –

nghề nghiệp được thành lập năm

1999 trên cơ sở tự nguyện, bình đẳng

của các tổ chức, cá nhân của mọi

thành phần kinh tế hoạt động trong

lĩnh vực sản xuất, xuất khẩu, tiêu thụ,

dịch vụ thuộc chuyên ngành kinh tế -

kỹ thuật dệt may Việt Nam. Với hoạt

động kinh doanh chủ yếu thuộc phân

khúc gia công xuất khẩu, TDT hiện

tập trung vào hai phương thức sản

xuất chính là: CMT và FOB.

CMT - Cut, Make, Trim, là quy trình gia công bao

gồm các công đoạn:

- Cut: Cắt vải từ cuộn vải theo rập thiết kế sẵn từ

phía khách hàng.

-Make: May, khâu, vá lại với vải với nhau thành sản

phẩm hoàn chỉnh.

-Trim: Cắt chỉ và làm sạch chỉ khỏi quần áo sau khi

khâu. Thực hiện kiểm tra, hoàn thiện sản phẩm,

đóng gói hàng thành phẩm theo yêu cầu.

FOB - Free On Board: DN sản xuất nhận đơn đặt

hàng may mặc sử dụng nguuồn nguyên liệu và tài

sản của mình, từ nguồn hàng, máy móc, chi phí,

nhân công, v.v. để hoàn thành đơn hàng được đặt

may và đưa hàng ra ngoài cảng

Mảng kinh doanh FOB được đưa vào kinh

doanh từ năm 2015. Theo đó, các đơn hàng

được đưa đi gia công tại các nhà máy vệ tinh

của TDT tại Thái Nguyên và các tỉnh khác.

Trong vòng 8 năm, giá trị của các đơn hàng

FOB tăng hơn 17 lần, từ 14.60 tỷ đồng năm

2015 lên 255.26 tỷ đồng năm 2023. Với giá trị

gia tăng đem lại cho TDT và khách hàng cao,

mảng FOB giúp doanh thu của TDT tăng

trưởng từ 25-35% doanh thu và lợi nhuận.

Trong thời gian tới, TDT dự kiến tiếp tục tập

trung các nguồn lực để phát triển mô hình

FOB đem lại nhiều lợi nhuận cho doanh

nghiệp.

Các sản phẩm, dịch vụ kinh doanh chính Địa bàn kinh doanh

14 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2023 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2023 15



CÔNG TY CỔ PHẦN

ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TDT

CÔNG TY CỔ PHẦN 

ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TDT

A3. MÔ HÌNH QUẢN TRỊ A3. MÔ HÌNH QUẢN TRỊ
Đại hội đồng cổ đông

Là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của

Công ty. Đại hội cổ đông thường niên được

tổ chức mỗi năm một (01) lần. Đại hội

đồng cổ đông có quyền thảo luận và thông

qua: Kế hoạch kinh doanh hàng năm của

Công ty; Báo cáo tài chính hàng năm; Báo

cáo của Ban Kiểm soát về tình hình Công

ty; Báo cáo của Hội đồng Quản trị; Mức cổ

tức đối với mỗi cổ phần của từng loại và

các vấn đề khác thuộc thẩm quyền. Đại hội

đồng cổ đông thường niên và bất thường

có các quyền và nhiệm vụ sau: Thông qua

định hướng phát triển của Công ty; Quyết

định loại cổ phần và tổng số cổ phần của

từng loại được quyền chào bán; quyết định

mức cổ tức hằng năm của từng loại cổ

phần; Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành

viên Hội đồng quản trị, kiểm soát viên. Các

quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của

Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Hội đồng quản trị

Là cơ quan quản lý của Công ty do Đại hội

đồng cổ đông bầu ra gồm 07 thành viên

với nhiệm kỳ không quá 05 năm. Thành

viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại

với số nhiệm kỳ không hạn chế. Hội đồng

quản trị có các quyền và nghĩa vụ sau:

Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển

trung hạn và kế hoạch kinh doanh hằng

năm của Công ty; Kiến nghị loại cổ phần và

tổng số cổ phần được quyền chào bán của

từng loại; Quyết định giá bán cổ phần và

trái phiếu của Công ty; Quyết định mua lại

không quá 10% số cổ phần đã bán của

từng loại; Quyết định phương án đầu tư và

dự án đầu tư trong thẩm quyền và giới hạn

theo quy định của pháp luật; Quyết định

giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và

công nghệ; Quyền và nghĩa vụ khác theo

quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ

Công ty.

Ban Tổng giám đốc
Bao gồm 01 Tổng Giám đốc và 02 Phó

Tổng giám đốc thực hiện các hoạt động

kinh doanh hàng ngày của Công ty. Tổng

Giám đốc là người điều hành công việc

kinh doanh hằng ngày của Công ty; chịu sự

giám sát của Hội đồng quản trị; chịu trách

nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước

pháp luật về việc thực hiện các quyền và

nghĩa vụ được giao. Nhiệm kỳ của Tổng

Giám đốc không quá 05 năm và có thể

được bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không

hạn chế. Tổng giám đốc có các quyền và

nghĩa vụ sau đây: Tổ chức thực hiện các

nghị quyết của Hội đồng quản trị; Tổ chức

thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương

án đầu tư của Công ty; Kiến nghị phương

án cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ

của Công ty; Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi

nhiệm các chức danh quản lý trong Công

ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền

của Hội đồng quản trị; Quyền và nghĩa vụ

khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ

Công ty và nghị quyết của Hội đồng quản

trị.

Ban kiểm soát
Thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Tổng

Giám đốc trong việc quản lý và điều hành

công ty; chịu trách nhiệm trước Đại hội

đồng cổ đông trong thực hiện các nhiệm

vụ được giao. Ban kiểm soát có các quyền

và nghĩa vụ sau đây: Kiểm tra tính hợp lý,

hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn

trọng trong quản lý, điều hành hoạt động

kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và

phù hợp của công tác kế toán, thống kê và

lập báo cáo tài chính; Thẩm định tính đầy

đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo

tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính

hằng năm và 06 tháng của Công ty, báo

cáo đánh giá công tác quản lý của Hội

đồng quản trị và trình báo cáo thẩm định

tại cuộc họp thường niên Đại hội đồng cổ

đông; Rà soát, kiểm tra và đánh giá hiệu

lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội

bộ, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro và cảnh

báo sớm của Công ty; Thực hiện các quyền

và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật

Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và nghị

quyết của Đại hội đồng cổ đông.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY

BAN KIỂM SOÁT

P. KINH DOANH 

OEM/FOB
P. TỔ CHỨC

HC

HỆ THỐNG CÁC NHÀ 

MÁY SẢN XUẤT

P. XUẤT 

NHẬP KHẨU
P. KẾ TOÁN

BP. KẾ 

HOẠCH

P. TỔ CHỨC 

XÍ NGHIỆP

CÁC NHÀ MÁY

VỆ TINH

XN. MAY

ĐIỀM THỤY

XN. MAY

THỊNH ĐỨC

XN. MAY

ĐẠI TỪ

BP. KT CL

CÁC TỔ

MAY

PHỤ TRỢ

P. CÔNG

NGHỆ

P. KỸ

THUẬT

P. KT & KH

TỔNG HỢP

P. CHẤT  

LƯỢNG

TỔ CẮT

PHÂN XƯỞNG

MAY

TỔ HOÀN

THÀNH

TỔ CƠ ĐIỆN

P. TỔ CHỨC 

XÍ NGHIỆP

P. CÔNG

NGHỆ

P. KỸ 

THUẬT

P. KT & KH

TỔNG HỢP

P. CHẤT  

LƯỢNG

TỔ CẮT

PHÂN XƯỞNG

MAY

TỔ HOÀN

THÀNH

TỔ CƠ ĐIỆN

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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Phòng kình doanh OEM/FOB
✓ Phát triển khách hàng OEM/FOB;

✓ Xây dựng và hoàn thiện mô hình quản lý

đơn hàng OEM/FOB. Từng bước nâng

cao trình độ quản lý đơn hàng

OEM/FOB ngày càng chuyên nghiệp và

tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng

giá trị ngành may;

✓ Nắm bắt xu hướng phát triển của ngành

may trên bình diện quốc tế để có những

chiến lược và bước phát triển phù hợp;

✓ Theo dõi sát sao sự chuyển dịch của

ngành may theo thời gian để có những

quyết định chính xác về khách hàng và

ngành hàng phù hợp cho Công ty;

✓ Xây dựng kế hoạch khách hàng, doanh

thu cho từng năm;

✓ Hỗ trợ Công ty trong công tác xúc tiến

thương mại, marketing, quảng bá

thương hiệu Công ty;

✓ Quản lý toàn bộ các đơn hàng OEM/

FOB và các đơn hàng sản xuất tại nhà

máy vệ tinh.

Phòng Xuất nhập khẩu
✓ Tham mưu giúp Ban giám đốc Công ty

thực hiện quản lý về công tác chuyên

môn, nghiệp vụ xuất nhập khẩu;

✓ Thực hiện các nghiệp vu kinh doanh xuất

nhập khẩu theo ủy quyền của Tổng

giám đốc Công ty và theo quy định của

pháp luật;

✓ Nghiên cứu theo dõi các chủ trương

chính sách xuất nhập khẩu, thuế của

Nhà nước ban hành để tổ chức triển

khai và thực hiện đúng quy định;

✓ Phối hợp với các phòng ban, đơn vị

có liên quan trong việc đảm bảo xuất

nhập khẩu hàng hóa chính xác, nhanh,

phục vụ kịp thời cho sản xuất;

✓ Quản lý chặt chẽ các chi phí xuất nhập

khẩu, vận tải, tìm các nhà cung cấp dịch

vụ xuất nhập khẩu, vận tải có chất

lượng và giá cả cạnh tranh;

✓ Thực hiện các nhiệm vụ khác khi

được phân công.

Phòng Tổ chức hành chính
✓ Tham mưu cho Ban lãnh đạo Công ty về

cơ cấu tổ chức, bộ máy, sắp xếp và sử

dụng nguồn nhân lực của Công ty;

✓ Tổ chức thực hiện công tác tuyển dụng,

đào tạo và nâng bậc lương, theo dõi

công tác thi đua, khen thưởng và kỷ

luật;

✓ Tổ chức quản lý, lưu trữ hồ sơ lý lịch,

thẩm tra và bổ sung lý lịch hàng năm,

thống kê số lượng và chất lượng lao

động; Xây dựng quy trình đánh giá xếp

loại người lao động; xây dựng các nội

quy, quy chế, điều lệ công ty và các văn

bản, tài liệu khác phục vụ công tác quản

lý của Công ty;

✓ Quản lý trang thiết bị, tài sản, công cụ

lao động, phương tiện làm việc tại khu

vực trụ sở văn phòng Công ty;

✓ Tham mưu cho Ban lãnh đạo Công ty về

chính sách trả lương và đãi ngộ đối với

người lao động; Tổ chức thực hiện các

chế độ chính sách lao động cho người

lao động;

✓ Quản lý công tác lễ tân, tiếp khách, văn

thư, lưu trữ, con dấu;

✓ Thực hiện các nhiệm vụ khác khi

được phân công.

Phòng Kế toán
✓ Quản lý và tổ chức thực hiện hệ thống

tài chính, kế toán tại Công ty theo Luật

kế toán và các chế độ chính sách hiện

hành của Nhà nước về lĩnh vực tài chính,

kế toán;

✓ Phân tích thông tin, số liệu kế toán,

tham mưu, đề xuất các giải pháp phục

vụ yêu cầu quản trị và quyết định kinh

tế, tài chính của Công ty;

✓ Cung cấp thông tin, số liệu kế toán theo

quy định của Pháp luật;

✓ Lập báo cáo hợp nhất từ các công ty con

và tư vấn các chính sách về cơ cấu vốn,

chính sách đầu tư, chính sách nguồn vốn

cho Ban lãnh đạo Công ty;

✓ Xây dựng hệ thống lập ngân sách tài

chính và dự báo tài chính cho Công ty

trong từng giai đoạn phát triển;

✓ Tư vấn cho Hội đồng quản trị về chính

sách cổ đông, cổ tức;

✓ Thực hiện các nhiệm vụ khác khi

được phân công.

A3. MÔ HÌNH QUẢN TRỊ
Hệ thống các xí nghiệp sản xuất:
Xí nghiệp May Điềm Thụy, Chi nhánh 
may TDT Đại Từ

Phòng Kỹ thuật

✓ Xây dựng và duy trì thực hiện từng quy trình

cụ thể về công tác quản lý kỹ thuật cho

từng bộ phận;

✓ Đảm bảo đồng bộ công tác kỹ thuật theo

tiến độ sản xuất, hợp đồng đã ký và cam kết

với khách hàng. Hướng dẫn và xử lý kịp thời

các phát sinh về công tác kỹ thuật trong

quá trình sản xuất;

✓ Tham gia xây dựng kế hoạch sản xuất kinh

doanh hàng năm và các quy chế, quy định,

kế hoạch khác theo phân công; Tổ chức họp

với các bộ phận. Đảm bảo công tác an toàn

vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ;

✓ Phụ trách hoạt động của các tổ đội sản

xuất và hỗ trợ, bao gồm: Tổ cắt, các phân

xưởng may, Tổ hoàn thành và Tổ cơ điện.

Phòng Kế hoạch sản xuất

✓ Tiếp nhận thông tin về các đơn hàng; phối

hợp với các phòng có liên quan lập/xem xét

thiết kế, dự toán theo quy định; chủ trì

hoạch định quá trình tạo sản phẩm theo yêu

cầu của từng đơn hàng và theo yêu cầu của

hệ thống quản lý chất lượng;

✓ Tổ chức phân công và điều phối nguồn lực

tham gia sản xuất; hướng dẫn, chỉ đạo, điều

hành, kiểm soát các quá trình sản xuất trên

cơ sở tuân thủ, các quy trình, quy phạm,

mục tiêu của dự án và hệ thống kế hoạch tổ

chức thực hiện dự án đã được phê duyệt;

✓ Thống kê các yêu cầu của khách hàng đối

với sản phẩm. Chủ trì và phối hợp với các

phòng chỉ đạo giải quyết các vướng mắc

phát sinh trong quá trình sản xuất, xử lý các

sản phẩm không phù hợp, giải quyết các

khiếu nại của khách hàng liên quan đến tiến

độ và chất lượng sản phẩm.

✓ Phòng Thiết kế và Phát triển mẫu - Tham

mưu về thiết kế, tiêu chuẩn kĩ thuật, định

mức kinh tế kỹ thuật cho ban điều hành

công ty;

✓ Thiết kế mặt hàng theo yêu cầu của khách

hàng, thiết kế mặt hàng mới, nắm vững đặc

tính của chất liệu, nghiên cứu đề xuất chất liệu

phù hợp, cung cấp thông số kỹ thuật, dữ liệu

liên quan đến sản phẩm, tham gia xây dựng

định mức nguyên vật liệu để kiểm soát

quá trình sản xuất và cung cấp thông tin

nghiên cứu đầu tư trang thiết bị mới;

✓ Giải quyết yêu cầu, khiếu nại, vướng mắc của

khách hàng liên quan đến thiết kế và định mức

nguyên liệu sản phẩm.

Phòng Công nghệ

✓ Tham mưu cho ban điều hành Công ty các

vấn đề liên quan đến công nghệ trong sản

xuất;

✓ Theo dõi, quản lý các vấn đề công nghệ liên

quan đến may mặc trong công ty. Nghiên cứu,

lên phương án cập nhật các công nghệ mới;

✓ Quản lý các bộ phận trực thuộc: Kỹ thuật

chuyền, Ke gá, Mẫu dấu.

Phòng Quản lý chất lượng

✓ Xây dựng và duy trì thực hiện có hiệu lực hệ 

thống quản lý chất lượng trong Công ty;

✓ Hướng dẫn và xử lý kịp thời các phát sinh

không đảm bảo chất lượng sản phẩm theo tiêu

chuẩn kỹ thuật của khách hàng trong quá trình

sản xuất. Tổ chức kiểm tra sản phẩm đạt tiêu

chuẩn kỹ thuật đúng tiến độ sản xuất;

✓ Đảm bảo công tác đánh giá nhà máy về chất

lượng hàng hóa; Tham gia xây dựng kế hoạch

sản xuất kinh doanh hàng năm và các quy chế,

quy định, kế hoạch khác theo phân công; -

Đảm bảo công tác an toàn vệ sinh lao động,

Phòng chống cháy nổ.

Xí nghiệp May Thịnh Đức
✓ Bộ phận Kế hoạch: xây dựng kế hoạch nhận

đơn hàng để phân bổ đến từng bộ phận.

✓ Bộ phận Kiểm tra chất lượng: chịu trách nhiệm

kiểm tra chất lượng sản phẩm của toàn bộ xí

nghiệp.

✓ Các tổ may: vận hành các khâu may, lắp

rápsản phẩm.

Phụ trợ: hỗ trợ các dây chuyền, tổ may trong các

giai đoạn của sản phẩm.
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Vị trí Tỷ lệ sở hữu 

cổ phần 2023

1 Chu Thuyên Chủ tịch HĐQT 15.57%

2 Nguyễn Việt Thắng Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc 6.44%

3 Nguyễn Văn Bằng Thành viên HĐQT 0.33%

4 Phạm Thái Hòa Thanh viên HĐQT 2.33%

5 Dương Ngọc Hải Thành viên HĐQT độc lập 0.31%

6 Phan Mạnh Hà Thành viên HĐQT độc lập 0.00%

7 Đỗ Mạnh Hùng Thành viên HĐQT độc lập 0.01%

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
STT Tên

A4. BAN LÃNH ĐẠO
Hội đồng quản trị & Ban Tổng giám đốc

Ông CHU THUYÊN
Chủ tịch hội đồng quản trị

Sinh năm: 1970

Trình độ chuyên môn: Cử nhân luật

Số lượng cổ phiếu nắm giữ: 3,721,720 cổ

phiếu (Tỷ lệ nắm giữ 15.57%)

Quá trình công tác

✓ 2002 - 10/2014: Trưởng nhóm Vật tư –

XNK - Phòng kế hoạch vật tư công ty

May Thái Nguyên.

✓ 10/2004 - 08/2007: GĐ XN Vật tư vận

tải CTCP đầu tư và Thương mại TNG.

✓ 08/2007 - 03/2011: GĐ TT thời trang

TNG CTCP Đầu tư và Thương mại TNG.

✓ 03/2011: Cùng với các cổ đông khác,

ông Chu Thuyên sáng lập và giữ vai

trò Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư và Phát

triển TDT.

✓ 11/2016 – nay: Giữ chức vụ Chủ tịch

HĐQT (thôi kiêm nhệm chức danh TGĐ

đảm bảo đúng quy định của pháp luật

hiện hành).

Ông NGUYỄN VIỆT THẮNG
Phó Chủ tịch HĐQT
Tổng giám đốc

Sinh năm: 1975

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản

trị kinh doanh

Số lượng cổ phiếu nắm giữ: 1,539,440

cổ phiếu (Tỷ lệ nắm giữ 6.44%)

Quá trình công tác

✓ 1995-12/2004: Trưởng đại diện hãng

tàu OOCL tại Hà Nội tại Công ty Liên

doanh vận tải biển Việt Pháp

(Gematrans).

✓ 01/2005 - 03/2011: TVHĐQT -

Trưởng phòng Kinh doanh tại Công

ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại

TNG.

✓ 03/2011 – 18/09/2020: Phó Chủ tịch

HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc tại

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát

triển TDT.

✓ 18/09/2020-nay: Giữ chức vụ Phó

Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

tại Công ty Cổ Phần Đầu tư và Phát

triển TDT.

A4. BAN LÃNH ĐẠO
Hội đồng quản trị & Ban Tổng giám đốc
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Ông DƯƠNG NGỌC HẢI
Thành viên HĐQT độc lập

Sinh năm: 1982

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị

kinh doanh

Số lượng cổ phiếu nắm giữ: 73,942 cổ

phiếu (Tỷ lệ nắm giữ 0.31%)

Quá trình công tác

✓ 2006 – 10/2008: Cán Bộ tại Sở Khoa

Học Và Công Nghệ Thái Nguyên -

Trung Tâm Thông Tin Công Nghệ.

✓ 10/2008 - 07/2015: Chủ tịch HĐTV tại

Công Ty TNHH Công Nghệ Thông Tin

H3T.

✓ 08/2015 - 08/2016: Chủ tịch HĐQT tại

Công ty In Thái Nguyên.

✓ 08/2016 - nay: Chủ tịch HĐQT tại Công

ty Cổ phần TPS Thái Nguyên.

✓ 05/2018 - nay: Thành viên HĐQT độc lập

tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát

triển TDT.

Ông PHAN MẠNH HÀ
Thành viên HĐQT độc lập

Sinh năm: 1979

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh

tế

Số lượng cổ phiếu nắm giữ: 0 cổ

phiếu (Tỷ lệ nắm giữ 0%)

Quá trình công tác

✓ 2002 - 12/2006: Trưởng phòng Kinh

doanh tại Công ty cổ phần Tara.

✓ 01/2006 - 12/2010: Trưởng nhóm

giao dịch KH Cao cấp - CTCP Chứng

Khoán Kim Long.

✓ 01/2011 - 08/2014: Giám đốc môi

giới CTCP Chứng Khoán Navibank.

✓ 09/2014 – nay: Giám đốc kinh

doanh CTCP Chứng khoán VNDirect.

✓ 04/2019 – nay: Thành viên HĐQT

độc lập - CTCP Đầu tư và Phát triển

TDT

Ông NGUYỄN VĂN BẰNG
Thành viên HĐQT

Sinh năm: 1977

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật 

Quốc tế

Số lượng cổ phiếu nắm giữ: 78,400 cổ 

phiếu (Tỷ lệ nắm giữ 0.33%)

Quá trình công tác

✓ 2000-2002: Nhân viên Phòng Dự án 

tại Cienco 8.

✓ 2002-2005: Nhân viên Phòng Dự án 

tại Tổng CT Điện tử và Tin học VN

✓ 2007-2011: Phó giám đốc Công ty  

TNHH may Minh Anh

✓ 2011-2016: Phó   Tổng   giám đốc 

Công ty cổ phần Giấy An Hòa

✓ 2016-2017: Phó Tổng giám đốc tập 

đoàn Dabaco

✓ 2017-2019: Giám đốc chi nhánh CT  

TNHH Giấy Trường Xuân

✓ 12/2019-nay: Thành viên HĐQT – 

Phó TGĐ Công ty

Ông PHẠM THÁI HÒA
Thành viên HĐQT

Sinh năm: 1982

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

Số lượng cổ phiếu nắm giữ: 556,676

cổ phiếu (Tỷ lệ nắm giữ 2.33%)

Quá trình công tác

✓ 10/2008 - 04/2010: Nhân viên

Phòng Kế toán tại Công ty CP Đầu

tư và TM TNG.

✓ 05/2010- 02/2011: Phó Phòng Kế

toán tại Công ty CP Đầu tư và TM

TNG.

✓ 03/2011- 06/2011: Trưởng phòng

Kế toán tại Công ty CP Đầu tư và TM

TNG.

✓ 07/2011- 06/2014: Kế toán trưởng

tại Công ty CP Đầu tư và Phát triển

TDT.

✓ 06/2014 - nay: TVHĐQT – Kế toán

trưởng tại Công ty CP Đầu tư và Phát

triển TDT.

A4. BAN LÃNH ĐẠO
Hội đồng quản trị & Ban Tổng giám đốc
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Sinh năm: 1958

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh

tế

Số lượng cổ phiếu nắm giữ: 3,129 cổ

phiếu (Tỷ lệ nắm giữ 0.01%)

Quá trình công tác

✓ 2007-2011: Phó Trưởng đoàn –

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái

Nguyên.

✓ 2011-2016: Phó Chủ nhiệm - Ủy

ban các vấn đề Xã hội Quốc hội Việt

Nam.

✓ 2016-2018: Phó Chủ nhiệm – Văn 

phòng quốc hội Việt Nam.

✓ 04/2019 – nay: Thành viên HĐQT

độc lập - Công ty Cổ phần Đầu tư

và Phát triển TDT

✓ 01/05/2012- 03/2020: Kế toán

trưởng – Trường trung cấp nghề

Thái nguyên.

✓ 03/2020 – 26/04/2020: Thành viên

BKS Công ty cổ phần Đầu Tư và Phát

Triển TDT, Kế toán trưởng – Trường

Trung cấp nghề Thái Nguyên.

✓ 26/04/2020 – nay: Trưởng Ban

kiểm soát Công ty cổ phần Đầu Tư

và Phát Triển TDT.

Sinh năm: 1973

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý

kinh tế

Số lượng cổ phiếu nắm giữ: 50,212 cổ

phiếu (Tỷ lệ nắm giữ 0.21%)

Quá trình công tác

✓ 09/1993 – 04/2006: Kế toán – Công

ty cổ phần Xây dưng số 02 Thái

Nguyên.

✓ 05/2005- 09/2010: Kế toán –

Trường trung cấp nghề số 01 Thái

Nguyên.

✓ 10/2010 – 04/2011: Phó phòng kế

toán tài vụ - Trường trung cấp nghề

Thái Nguyên.

✓ 05/2011-03/2020: Trưởng phòng

kế toán – Trường trung cấp nghề

Thái Nguyên.

A4. BAN LÃNH ĐẠO
Ban kiểm soát

Hội đồng quản trị &
Ban Tổng giám đốc

Ông ĐỖ MẠNH HÙNG
Thành viên HĐQT độc lập

Bà LÊ THỊ HỒNG THẮM
Trưởng ban Kiểm soát
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Sinh năm: 1980

Trình độ chuyên môn: Cử nhân quản

lý nhân lực

Số lượng cổ phiếu nắm giữ: 71,960 cổ

phiếu (Tỷ lệ nắm giữ 0.3%)

Quá trình công tác

✓ 06/2010 - 08/2010: Trưởng phòng Tổ

chức chi nhánh TNG 4 - Công ty cổ

phần Đầu tư và Thương mại TNG.

✓ 09/2010 - 12/2010: Phó Phòng Tổ

chức Công ty cổ phần Đầu tư và 

Thương mại TNG.

✓ 01/2011 - 04/2011: Trưởng Phòng Tổ

chức Công ty cổ phần Đầu tư và

Thương mại TNG.

✓ 05/2011 – 01/2022: Thành viên

BKS - Trưởng Phòng Tổ chức Công

ty cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT.

✓ 2/2022 – Nay: Thành viên BKS – Chủ

tịch Công đoàn công ty

A4. BAN LÃNH ĐẠO
Ban kiểm soát

Ông ĐỖ NGỌC TUYẾN
Thành viên ban kiếm soát 

Sinh năm: 1987

Trình độ chuyên môn: Cử nhân

Số lượng cổ phiếu nắm giữ: 3,192 cổ

phiếu (Tỷ lệ nắm giữ 0.01%)

Quá trình công tác

✓ 2010 - 2012: Nhân viên phòng Kinh

doanh – Công ty cổ phần Apex.

✓ 2012-2023: Nhân viên đơn hàng – 

Công ty cổ phần Đầu tư và Thương

mại TDT.

Bà PHẠM THỊ THU HÀ
Thành viên ban kiếm soát 
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CÔNG TY CỔ PHẦN

ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TDT

CÔNG TY CỔ PHẦN 

ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TDT

A5. PHÂN TÍCH SWOT

S W O T
Tầm nhìn định hướng phát triển rõ

ràng. Việc tập trung và chuyển dịch

mô hình phát triển mảng kinh doanh

FOB giúp TDT đi đúng và kịp với xu

hướng phát triển của các doanh

nghiệp dệt may Việt Nam, giúp đem lại

nhiều hơn giá trị gia tăng cho cả TDT

và đối tác.

Nhà máy TDT Đại Từ bước vào giai

đoạn ổn định Sau hơn 4 năm đi vào

hoạt động ổn định, TDT Đại Từ tiếp tục

mở rộng quy mô khách hàng, đơn

hàng lớn góp phần nâng cao năng lực

sản xuất và sản lượng của TDT

Lợi thế cạnh tranh nhờ vị trí địa lý khi

đặt nhà máy tại những tỉnh thành được

coi là vùng có nhiều lao động giá rẻ

nhưng lại có kinh nghiệm lâu năm

trong lĩnh vực may mặc.

Hệ thống quản trị được xây dựng

trên nền tảng minh bạch, chuyên

nghiệp, tuân thủ các tiêu chuẩn quản

trị cao nhất được áp dụng xuyên suốt

từ các bộ phận chức năng của các

công ty thành viên đến Tập đoàn. Ban

lãnh đạo có nhiều kinh nghiệm, quản

trị trong các doanh nghiệp dệt may lớn

tại Việt Nam.

Các nhà máy trực thuộc Công ty tiếp

tục triển khai các gói nâng cấp máy

móc, trang thiết bị hiện đại nhằm

phục vụ nhu cầu đáp ứng các đơn

hàng có số lượng lớn và đòi hỏi chất

lượng cao

Quy mô và vốn đầu tư. Mặc dù được

ban lãnh đạo luôn chú trọng và tập

trung phát triển, nhưng quy mô sản

xuất và vốn đầu tư của TDT còn khá

khiêm tốn và hạn chế so với các doanh

nghiệp dệt may khác trên thị trường.

Thương hiệu. Dệt may là ngành kinh

tế truyền thống và lâu đời của Việt

Nam, với thương hiệu TDT còn non trẻ

so với các doanh nghiệp cùng lĩnh vực

dệt may, gây nhiều khó khăn cho TDT

trong việc tiếp cận các đối tác mới và

lớn trên thế giới.

Hàng loạt các hiệp định thương mại

đã và sẽ được thông qua. Hiệp định

Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên

Thái Bình Dương đã được thông qua và

triển khai năm 2019, trong đó có

những ưu đãi cụ thể cho ngành dệt

may; hiệp định EVFTA đã được EU phê

chuẩn đầu năm 2020 đem đến cho TDT

những cơ hội được tiếp cận với các thị

trường mới tiềm năng mà không gặp

phải các rào cản thương mại từ chính

phú các nước đó do đã cam kết trong

các hiệp định thương mại. Đặc biệt,

nhiều mặt hàng từ Việt Nam xuất sang

EU chính thức được áp dụng thuế suất

bằng 0 và lộ trình áp dụng cho tất cả

mặt hàng ở các năm sau.

Nền kinh tế thế giới đã tạo đáy, sớm 

bước vào pha phục hồi. Sau 2 năm 

liên tục tăng lãi suất để kiềm chế lạm 

phát, Cục dự trữ Liên bang Mỹ (FED) 

đưa ra tín hiệu sẽ có 3 lần hạ lãi suất 

vào năm nay. Bên cạnh đó, ngân hàng 

Trung ương Châu Âu (ECB) cũng phát 

đi tín hiệu sớm giảm lãi suất trong năm 

nay. Đây là điều kiện quan trọng để đưa 

nền kinh tế chuyển tiếp từ giai đoạn 

tạo đáy sang giai đoạn phục hồi. Đặc 

biệt, Mỹ và châu Âu là thị trường xuất 

khẩu truyền thống của TDT.

Nguồn cung nguyên liệu. Sự phát

triển không tương xứng của ngành dệt

so với may mặc trong nhiều năm dẫn

tới việc nguồn cung nguyên liệu của

các doanh nghiệp dệt may phải phụ

thuộc vào nguồn nhập khẩu và khó

kiểm soát chặt chẽ chất lượng của các

nguồn cung này

Xu hướng bảo hộ sản xuất trong

nước. Trong những năm trở lại đây,

các thị trường phát triển như Mỹ, châu

Âu đang có xu hướng siết chặt quy

định bằng các rào cản thuế quan

thương mại nhằm bảo hộ nền sản xuất

trong nước. Điều này đặt ra thách thức

giảm giá vốn và nâng cao chất lương

sản phẩm với các doanh nghiệp dệt

may nói chung và TDT nói riêng.

Cạnh tranh với các nước xuất khẩu

khác. Việt Nam vẫn phải tiếp tục hoàn

thiện để duy trì cạnh tranh với các

nước xuất khẩu như: Bangladesh, Sri

Lanka, Myanmar và Campuchia, v.v.
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A6. VỊ THẾ CỦA CÔNG TY TRONG NGÀNH

Công ty cổ phần đầu tư và phát triển TDT nhận thức được tầm quan trọng của

tinh thần hợp tác để cùng phát triển và đặt ra mục tiêu đưa TDT không chi là đối

tác mà còn trở thành người bạn song hành, gắn bó cùng với khách hàng, nhà

đầu tư và người lao động. TDT trao gửi niềm tin, uy tín và chất lượng tới nhà

đầu tư. Từng bước xây dựng nền móng, góp phần đưa ngành dệt may bay cao,

bay xa và xây dựng nền tảng vức chắc cho các thế hệ tương lai.

TDT hướng đến đích đến trở thành một thương hiệu uy tín và chất lượng trên

thị trường dệt may quốc tế bằng nền móng của sự đoàn kết để cùng phát triển.

Đối với TDT, chất lượng chính là thương hiệu, uy tín là tài sản, sự hài lòng của

khách hàng là lợi nhuận, là kim chỉ nam cho định hướng phát triển lâu dài và

bền vững của doanh nghiệp. Công ty đặt quyết tâm trở thành thương hiệu lớn

và uy tín trên thị trường dệt may Việt Nam và quốc tế.
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A7. CÁCRỦI RO

Rủi ro nguyên vật liệu

Thị trường dệt may Việt Nam vốn phụ

thuộc rất lớn vào nguồn nguyên liệu từ

nước ngoài do sự phát triển không

đồng đều giữa may mặc với ngành dệt.

Phụ thuộc nguyên liệu nhập khẩu và

chủ yếu may gia công - đó là thách

thức lớn nhất đối với ngành dệt may

khi tham gia chuỗi giá trị toàn cầu.

Để giảm thiểu và giải quyết được rủi ro

nguyên vật liệu, các DN trong nước cần

kết nối với nhau, đặc biệt DN nhỏ và

vừa nên tìm kiếm, ký hợp đồng với các

DN lớn để có thể chia sẻ, học hỏi kinh

nghiệm từ DN lớn. Điều này là rất cần

thiết khi tham gia sân chơi toàn cầu.

Rủi ro về sức ép cạnh tranh

Đối với TDT, sức ép cạnh tranh không

chỉ đến từ các thị trường mới nổi mà

còn đến từ các doanh nghiệp trong

cùng lĩnh vực sản xuất may mặc trong

nước.

Là một thương hiệu nhỏ trong ngành

dệt may, TDT chịu rất nhiều sức ép

cạnh tranh từ các doanh nghiệp lớn

trên thị trường. Bên cạnh đó, Việt Nam

lại đối mặt với những khó khăn nhất là

ở khâu đơn giá, vì hiện nhiều khu vực

thị trường đang có xu hướng giảm sẽ

tác động đến dệt may Việt Nam trong

thời gian tới. Bên cạnh đó, thị trường

dệt may thế giới được dự báo sẽ cạnh

tranh ngày càng khốc liệt, không chỉ

Trung Quốc mà nhiều nước khác như

Myanmar, Campuchia… làm gia tăng

áp lực lên thị phần với Việt Nam tại

những khu vực lớn.

RỦI RO CHIẾN LƯỢC & TÀI CHÍNH Để giảm thiểu rủi ro này, TDT đang và

sẽ tập trung phát triển mô hình FOB,

giúp định hình chỗ đứng của doanh

nghiệp trên thị trường may mặc Việt

Nam và thế giới.

Rủi ro tỷ giá

Trong năm 2023, những diễn biến trái 

chiều về chính sách tiền tệ khiến tỷ giá 

tăng cao. Cụ thể, trong khi Việt Nam đã 

có 3 lần giảm lãi suất để hỗ trợ nền 

kinh tế thì tại Mỹ, cuộc chiến lạm phát 

vẫn còn dai dẳng khiến Ngân hàng 

trung ương nước này tiếp tục tăng lãi 

suất và duy trì ở mức cao nhất trong 23 

năm. Tỷ giá đồng USD/VND leo thang,

đã có lúc lên đến gần 25,000 VND quy

đổi 1 USD. Với 90% doanh thu đến từ

xuất khẩu cùng với phần lớn nguyên

vật liệu nhập khẩu từ Trung Quốc, hoạt

động kinh doanh TDT chịu ảnh hưởng

lớn bởi việc biến động của tỷ giá.
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A7. CÁC RỦI RO

RỦI RO HOẠT ĐỘNG

Rủi ro biến động giá trên thị trường 

chứng khoán

Khi công ty niêm yết trên Sở giao dịch

chứng khoán, giá chứng khoán công ty

không chỉ chịu ảnh hưởng bởi kết quả

sản xuất kinh doanh mà còn chịu ảnh

hưởng bởi những biến động chung của

thị trường, cung cầu tài sản tài chính,

những thay đổi trong chính sách điều

hành của các cơ quan nhà nước có liên

quan. Để hạn chế những rủi ro này,

Công ty cần thực hiện tốt các nghĩa vụ

về minh bạch thông tin, quan hệ nhà

đầu tư và các quy định có liên quan.

Rủi ro an toàn sức khỏe

Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và

những ảnh hưởng đến sức khỏe trong

quá trình làm việc là vấn đề nghiêm

trọng đối với mọi doanh nghiệp và ảnh

hưởng trực tiếp đến cuộc sống người

lao động. Tuy nhiên đây là vấn đề mà

mỗi công ty cần đối mặt để cải tiến.

Trong một số nhà máy sản xuất và vị trí

làm việc, nguy cơ xảy ra và tác động là

cao hơn hẳn và tiềm ẩn nguy cơ ảnh

hưởng đến sức khỏe người lao động.

Để tăng cường các giải pháp hạn chế

rủi ro, TDT đã trang bị cơ sở vật chất,

thiết bị, bảo hộ lao động, chế độ kiểm

định đầy đủ và an toàn. Thường xuyên

tổ chức đào tạo, diễn tập các tình

huống khẩn cấp cho người lao động.

Ban hành các nội quy, chế độ giám sát

và chế tài xử lý để thúc đẩy việc tuân

thủ toàn diện.

Rủi ro quản trị doanh nghiệp và 

trách nhiệm với khách hàng

Theo đánh giá của chúng tôi, rủi ro

quản trị của TDT là không lớn do

tầm nhìn và kinh nghiệm của hội

đồng quản trị, ban giám đốc trong

quản lý doanh nghiệp và lĩnh vực dệt

may, gia công xuất khẩu.

Việc xâm nhập vào các thị trường

xuất khẩu chính như EU và Mỹ của

các sản phẩm dệt may vẫn còn nhiều

rủi ro do sự cạnh tranh của sản phẩm

cùng loại, sự thay đổi hành vi người

tiêu dùng, đặc biệt là các rào cản kỹ

thuật và rào cản thương mại đang có

xu hướng được các quốc gia nhập

khẩu áp dụng một cách chặt chẽ

hơn. Đặc biệt, các bất ổn địa chính

trị, chiến tranh thương mại sẽ khiến

các xu hướng bảo hộ sản xuất này

diễn ra trong thời gian dài. Để hạn

chế ảnh hưởng của rủi ro này, TDT

cần tiếp tục hướng tới mục tiêu nâng

cao chất lượng sản phẩm và quy

trình sản xuất nhằm nâng cao khả

năng cạnh tranh của sản phầm và

thương hiệu của TDT trên thị trường.

34 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2023 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2023 35



B. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG 2023

B1. Thông tin ngành

B2. Kết quả sản xuất kinh doanh so với kế hoạch

B3. Kết quả kinh doanh qua các năm

B4. Tổ chức và nhân sự

B5. Tình hình đầu tư và thực hiện dự án

B6. Tình hình tài chính

B7. Cổ đông và thay đổi vốn đầu tư chủ sở hữu

38

38

39

42

43

44

46



CÔNG TY CỔ PHẦN

ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TDT

CÔNG TY CỔ PHẦN 

ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TDT

Trong năm 2023, tổng giá trị xuất khẩu của

Việt Nam đạt 354.67 tỷ USD, g iảm  4.6% so

với năm 2022. Trong bối cảnh cuộc chiến lạm 

phát tiếp tục diễn ra trên quy mô toàn cầu, FED 

và các quốc gia châu Âu duy trì lãi suất cao 

nhất trong vòng hơn 2 thập kỷ, cầu tiêu dùng 

suy giảm trầm trọng. Bên cạnh đó, ngành dệt

may Việt Nam còn phải chịu sự cạnh tranh lớn

với các đối thủ khác trên trường quốc tế như 

Bangladesh. Trước bối cảnh như vậy, kết quả

trên được coi là một điểm sáng. Hoa Kỳ tiếp tục

là thị trường xuất khẩu lớn nhất Việt Nam với 

96.8 tỷ USD. Trong bức tranh ảm đạm của thị

trường xuất khẩu, hàng dệt may tiếp tục là một

trong những mặt hàng có giá trị xuất khẩu cao,

với kim ngạch năm 2023 đạt 40.3 tỷ USD, giảm

9.2% so với năm 2022. Tuy nhiên, xuất khẩu 

ngành dần phục hồi vào nửa sau năm 2023.

Trong năm 2024, kinh tế thế giới được dự báo 

sẽ bước vào pha phục hồi khi FED tuyên bố sẽ 

có 3 lần giảm lãi suất trong năm nay, chấm dứt 

2 năm thắt chặt tiền tệ. Dự kiến tổng cầu dệt

may thế giới khoảng 715 tỷ USD, tang nhẹ so 

với năm 2023. Trong bối cảnh đó, Hiệp hội Dệt

may đặt mụtiêu kim ngạchxuất khẩu của

ngành Dệt may đạt 44 tỷ USD, tăng 9.2% so với

năm 2023 nhờ xu hướng phục hồi chung của 

tiêu dùng toàn cầu. Đồng thời, các yếu tố hỗ

trợ của ngành Dệt may Việt Nam tiếp tục được

duy trì: lợi thế cạnh tranh về chi phí nhân công

và ưu đãi đầu tư của Chính phủ đối với ngành;

Việt Nam tham gia ngày càng sâu rộng vào

các hiệp định thương mại tự do (CPTPP,

EVFTA), trong đó dệt may được đánh giá là một

trong số những ngành hưởng lợi nhiều nhất.

B2. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH SO VỚI KẾ HOẠCH

Năm 2023, mặc dù thời kỳ covid đã kết thúc 

nhưng việc nhu cầu tại các thị trường lớn như 

Mỹ và EU suy giảm đã gây ảnh hưởng nghiêm

trọng đến hoạt động SXKD của TDT. Số lượng

đơn hàng giảm về quy mô và số lượng. Việc

đồng bộ nguyên phụ liệu gặp rất nhiều khó

khăn trong công tác sản xuất các nhà máy. Bên

cạnh đó sự cạnh tranh về lao động ngày càng

gay gắt, đã làm tăng thêm chi phí của doanh

nghiệp.

Lợi nhuận trước thuế năm 2023 đạt 15.86 tỷ

đồng, hoàn thành 50% kế hoạch đề ra. Các đơn

hàng của TDT vẫn tập trung tham gia vào công

đoạn sản xuất, chủ yếu các đơn hàng theo 

phương thức CMT và FOB. Trong năm 2023, giá

trị đơn hàng theo phương thức CMT và FOB

tăng trưởng lần lượt -19% và +117%.

Điều này khiến cho tỷ trọng đơn hàng theo hình

thức FOB tăng lên, chiếm 52% tổng doanh thu

năm 2023 của công ty.

Trong dài hạn, định hướng của công ty vẫn sẽ

tăng tỷ trọng các đơn hàng theo phương thức

FOB. Đối với các đơn hàng CMT, thông thường

đơn giá gia công CMT là 25% giá trị xuất khẩu

và lợi nhuận sau thuế của các doanh nghiệp gia

công chỉ đạt 1-3% đơn giá gia công.

Đối với đơn hàng FOB, các doanh nghiệp chịu

trách nhiệm nhập khẩu nguyên vật liệu và sản

xuất đơn hàng, doanh nghiệp được hưởng

khoảng 30% giá trị xuất khẩu và lợi nhuận sau

thuế đạt khoảng 3 - 5% doanh thu thuần. Do đó,

việc tăng các đơn hàng FOB sẽ giúp tăng lợi

nhuận sau thuế của doanh nghiệp. Ngoài ra, với

cũng như các doanh nghiệp trong ngành may

mặc, chi phí chủ yếu của TDT tập trung vào giá

vốn hàng bán và chi phí lao động.

B1. THÔNG TIN NGÀNH B3. KẾT QUẢ KINH DOANH QUA CÁC NĂM

Trước những khó khăn chung của ngành dệt may, kết quả kinh doanh của công ty được

đánh giá là tương đối tích cực. Doanh thu của công ty đạt 486.98 tỷ đồng, tăng 20% so với

cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 12.98 tỷ đồng, giảm 30% so với năm 2022. Trong năm

2023, chi phí giá vốn tăng nhiều hơn mức tăng của doanh thu khiến biên lợi nhuận gộp

giảm nhẹ. Năm 2024 được đánh giá là năm hồi phục đối với ngành dệt may khi giai đoạn 

khó khăn nhất đã đi qua, các đơn hàng bắt đầu có sự cải thiện từ cuối năm 2023.

Chỉ tiêu Đơn vị Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022

Chỉ tiêu Đơn vị KH năm 2023 TH năm 2023
Thực hiện/  

Kế hoạch (%)

Tổng doanh thu Tỷ đồng 540.44 486.98 90%

Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 31.72 15.86 50%

Chỉ tiêu Đơn vị 2021 2022 2023

Doanh thu thuần Tỷ đồng 408.93 404.63 486.98

Giá vốn hàng bán Tỷ đồng 319.90 302.97 373.42

Chi phí hoạt động Tỷ đồng 61.31 73.14 76.08

Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 21.28 20.78 15.86

Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 18.82 18.57 12.98
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10%

90%

7%

93%

Cơ cấu doanh thu theo thị trường

Doanh thu từ thị trường nội địa

Doanh thu từ thị trường xuất khẩu

78%

22%

59%

41%

Cơ cấu lợi nhuận theo hoạt động

Hoạt động gia công

Hoạt động sản xuất nguyên chiếc

71%

29%

48%
52%

Cơ cấu doanh thu theo hoạt động

Hoạt động gia công

Hoạt động sản xuất nguyên chiếc

CÔNG TY CỔ PHẦN

ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TDT

CÔNG TY CỔ PHẦN 

ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TDT

B3. KẾT QUẢ KINH DOANH QUA CÁC NĂM B3. KẾT QUẢ KINH DOANH QUA CÁC NĂM

Chỉ tiêu Đơn vị
Năm  

2020

Chỉ tiêu Đơn vị
2022/

2021

(*) Vòng trong: 2022, vòng ngoài: 2023

(*) Vòng trong: 2022, vòng ngoài: 2023

(*) Vòng trong: 2022, vòng ngoài: 2023

Chỉ tiêu Đơn vị 2021 Cơ cấu 2022 Cơ cấu 2023 Cơ cấu

Doanh thu thuần từ hoạt động gia 

công

Tỷ 

VNĐ
282.75 69% 287.19 71% 231.72 48%

Doanh thu thuần từ hoạt động sản 

xuất thành phẩm nguyên chiếc

Tỷ 

VNĐ
126.32 31% 117.44 29% 255.26 52%

Tổng
Tỷ 

VNĐ
409.07 100% 404.63 100% 486.98 100%

Chỉ tiêu Đơn vị 2021 Cơ cấu 2022 Cơ cấu 2023 Cơ cấu

Lãi gộp hoạt động gia công (CMT)
Tỷ 

VNĐ
65.44 74% 79.44 78% 66.74 59%

Lãi gộp hoạt động sản xuất sản 

phẩm nguyên chiếc (FOB)

Tỷ 

VNĐ
23.59 26% 22.21 22% 46.82 41%

Tổng
Tỷ 

VNĐ
89.03 100% 101.66 100% 113.56 100%

Chỉ tiêu Đơn vị 2021 Cơ cấu 2022 Cơ cấu 2023 Cơ cấu

Doanh thu từ thị trường 

nội địa

Tỷ 

VNĐ
45.37 11% 40.35 10% 36.46 7%

Doanh thu từ thị trường 

xuất khẩu

Tỷ 

VNĐ
363.7 89% 364.27 90% 450.52 93%

Tổng
Tỷ 

VNĐ
409.07 100% 404.63 100% 486.98 100%

Chỉ tiêu Đơn vị 2021 Cơ cấu 2022 Cơ cấu 2023 Cơ cấu

Lãi gộp từ thị trường 

nội địa

Tỷ 

VNĐ
13.23 15% 19.12 19% 9.39 8%

Lãi gộp từ thị trường 

xuất khẩu

Tỷ 

VNĐ
75.8 85% 82.53 81% 104.17 92%

Tổng
Tỷ 

VNĐ
89.03 100% 101.66 100% 113.56 100%

19%

81%

8%

92%

Cơ cấu lợi nhuận theo thị trường

Lãi gộp từ thị trường nội địa

Lãi gộp từ thị trường xuất khẩu

(*) Vòng trong: 2022, vòng ngoài: 2023
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CÔNG TY CỔ PHẦN

ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TDT

B4. TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ
Thống kê lao động

CÔNG TY CỔ PHẦN 

ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TDT

B4. TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

Một số thay đổi trong chính sách đối với người lao động

- Thưởng tiền lương tháng thứ 13.

-Người lao động được tuyển dụng tại Công ty được tham gia đóng Bảo hiểm xã hội, Y  

tế, thất nghiệp đầy đủ theo quy định của nhà nước và được bảo lưu mức đóng Bảo  

hiểm theo bậc thợ của từng cá nhân nếu đã tham gia đóng BHXH từ trước.

- Được hưởng các khoản phúc lợi khác theo quy định như: Tham quan, học tập….

- Các khoản đầu tư lớn trong năm

- Tập trung vào đầu tư máy móc thiết bị áp dụng công nghệ kỹ thuật vào sản xuất với  

tổng mức đầu tư khoảng hơn 18 tỷ đồng

- Các công ty con, công ty liên kết

(Không có)

B5. TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ VÀ THỰC HIỆN DỰ ÁN

STT Tiêu chí
Số lượng 2022 

(người)

Số lượng 2023 

(người)
Tỷ trọng 2023

I Theo trình độ lao động

1 Cao đẳng và Đại học 301 99 5%

2 Trung cấp chuyên nghiệp 52 55 3%

3 Sơ cấp nghề 0 7 0%

4 Lao động phổ thông 1,639 1,789 92%

II Theo đối tượng lao động

1 Khối trực tiếp 1,224 1,350 69%

2 Khối gián tiếp và phụ trợ 768 589 30%

III Theo giới tính

1 Nam 461 427 22%

2 Nữ 1,531 1,523 78%

IV Theo độ tuổi

1 Dưới 25 262 407 21%

2 Từ 31 đến 40 1,305 971 50%

3 Trên 40 tuổi 425 429 22%

V Theo thời gian làm việc tại công ty

1 Dưới 1 năm 150 73 4%

2 Từ 1 đến 3 năm 1,113 1,060 54%

3 Không xác định thời hạn 729 817 42%

Tổng cộng 1,992 1,950 100%

Cơ cấu lao động theo trình độ

Cao đẳng và Đại học

Trung cấp chuyên nghiệp

Sơ cấp nghề

Lao động phổ thông

22%

78%

Cơ cấu lao động theo giới tính

Nam

Nữ
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CÔNG TY CỔ PHẦN 

ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TDT

B6. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH B6. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Năm 2023, các chỉ tiêu tài chính có sự cải thiện so với năm 2022. Cụ thể, tổng tài sản tăng 

19% và doanh thu thuần tăng 20% trong bối cảnh ngành dệt may khó khăn. Bên cạnh 

đó, lợi nhuận sau thuế đạt gần 13 tỷ đồng, bằng 70% so với cùng kỳ năm 2022. Trong

đó, lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh đạt gần 37.5 tỷ đồng, tăng 31% so với năm 2022.

Nhìn chung, lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh là nguồn thu chính, chiếm gần như toàn

bộ lợi nhuận của Công ty. Điều này hoàn toàn phù hợp với định hướng kinh doanh là

tập trung toàn bộ nguồn lực để phát triển ngành nghề kinh doanh chính, sản xuất và

kinh doanh hàng may mặc xuất khẩu.

Trong bối cảnh xuất khẩu nước ta gặp khó khăn trong năm 2023, nguyên nhân giúp

công ty duy trì kết quả kinh doanh tăng trưởng so với năm trước:

✓ Công ty đã tập trung vào công tác đơn hàng, tìm kiếm những đơn hàng giá tốt, số

lượng sản phẩm lớn, sản phẩm phù hợp với thế mạnh của TDT.

✓ Mặt khác, Công ty cũng tiết giảm chi phí trong sản xuất bằng các biện pháp áp dụng

máy móc công nghệ sản xuất hiện đại dẫn đến tăng năng suất lao động so với cùng

kỳ năm trước, giảm giá vốn.

STT Chỉ tiêu Đơn vị 2022 2023 2023/2022

1 Tổng tài sản Tỷ đồng 491.08 585.35 19%

2 Doanh thu thuần Tỷ đồng 404.63 486.98 20%

3 Lợi nhuận từ HĐKD Tỷ đồng 28.52 37.48 31%

4 Lợi nhuận khác Tỷ đồng 1.61 -1.10

5 Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 20.78 15.86 -24%

6 Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 18.57 12.98 -30%

Chỉ tiêu Đơn vị 2022 2023 2023/2022

1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

- Hệ số thanh toán nhanh lần 0.27 0.36 133%

- Hệ số thanh toán hiện thời lần 1.45 1.38 95%

2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

- Hệ số nợ/tổng tài sản lần 0.47 0.55 117%

- Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu lần 0.89 1.21 136%

3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

- Vòng quay hàng tồn kho lần 1.39 1.43 103%

- Doanh thu thuần/Tổng tài sản lần 0.82 0.83 101%

4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

- Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần % 4.59% 2.66% 58%

- Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Vốn CSH (ROE) % 7.41% 4.95% 67%

- Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Tổng TS (ROA) % 3.68% 2.41% 65%
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B7. CỔ ĐÔNG VÀ THAY ĐỔI VỐN ĐẦU
TƯ  CHỦ SỞ HỮU

Cổ đông lớn

Quá trình tăng vốn điều lệCổ đông
Năm 2023, Công ty Cổ phần Đầu tư và 

Phát triển TDT không phát hành cổ phiếu.

Trong đó:

- Số cổ phiếu phổ thông: 23,896,534

- Số cổ phần ưu đãi: 0 cổ phiếu

- Số cổ phần đang lưu hành: 23,896,534

- Số cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu

- Mệnh giá cổ phiếu: 10,000 đồng

Cơ cấu cổ đông

22.02%

77.98%

Cổ đông lớn Cổ đông khác
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Quá trình tăng vốn điều lệ của TDT
(đơn vị: tỷ đồng)

STT Tên cổ đông SLCP sở hữu Tỷ lệ

1 Ông Chu Thuyên 3,721,720 15.57%

2 Ông Nguyễn Việt Thắng 1,539,440 6.44%

Tổng cộng 5,261,160 22.02%
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CÔNG TY CỔ PHẦN

ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TDT

CÔNG TY CỔ PHẦN 

ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TDT

Về phía TDT, năm 2023, công ty đối mặt

với một số khó khăn như: đơn hàng sụt

giảm do những e ngại về suy thoái xuất

nhập khẩu vận tải, bảo hiểm xã hội

trong khi vẫn phải đảm bảo công ăn

việc làm cho người lao động. Thêm nữa,

số lượng mỗi đơn hàng nhỏ đi, khách

hàng không đặt hàng dài hạn 3 - 6

tháng như trước và tình hình trở nên

khó đoán hơn trước.

C1. ĐÁNH GIÁ TỔNG QUAN HOẠT ĐỘNG 
SẢN XUẤT KINH DOANH

Đánh giá chung hoạt động sản xuất kinh doanh

Bám sát chiến lược phát triển mà Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc đề ra, trong năm

2023, cuộc chiến lạm phát đi vào chặng cuối, lãi suất cao kỷ lục tại các thị trường tài chính 

toàn cầu khiến cho nhu cầu tiêu dùng suy giảm, đặc biệt tại các thị trường xuất khẩu chính

của Việt Nam như Mỹ, Euro Zone,... Đứng trước khó khăn vĩ mô, công ty vẫn đạt được kết 

quả đáng khích lệ với doanh thu tăng trưởng 20% so với năm trước so với tốc độ tăng 

trưởng chung của toàn ngành giảm 9.2%.

C1. ĐÁNH GIÁ TỔNG QUAN HOẠT ĐỘNG 
SẢN XUẤT KINH DOANH

Tiếp nối những khó khăn từ cuối năm 

2022, ngành dệt may khởi đầu năm 

2023 với kết quả kinh doanh không mấy 

khả quan. Tuy nhiên, những tín hiệu tích 

cực bắt đầu xuất hiện kể từ giữa năm.

Nhóm thời trang cao cấp và bình dân

tiếp tục ghi nhận kết quả vượt trội 

trong khi các cửa hàng bán lẻ truyền

thống phục hồi vào năm 2022.

Kim ngạch xuất khẩu dệt may ước đạt

40 tỷ USD trong năm 2023 (giảm 9.2%

so với cùng kỳ). Có thể nói doanh

nghiệp dệt may Việt Nam đã và đang

lấy lại dần tốc độ tăng trưởng. Mặc dù 

nhu cầu tiêu dùng vẫn ở mức thấp, 

nhưng kết quả kinh doanh của toàn

ngành bắt đầu có sự cải thiện từ giữa 

năm 2023.

Khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh

Ngay từ đầu năm, ngành dệt may đã 

gặp những khó khăn do các tác động từ

các yếu tố địa chính trị, lạm phát không

ngừng, lãi suất tại các thị trường lớn đạt 

mức kỷ lục trong nhiều thập kỷ khiến 

cho tâm lý người tiêu dùng sụt giảm. 

Đây là những hệ lụy kéo dài từ giữa năm 

2022 đến giữa năm vừa qua. Hiệp hội 

dệt may đánh giá, năm 2023 là năm khó 

khăn nhất của ngành  dệt may trong 3 

thấp kỷ nếu không tính năm 2020 bị ảnh 

hưởng bởi dịch bệnh.

Doanh nghiệp trong nước phải cạnh

tranh với các nước như: Trung Quốc, Ấn

Độ, Bangladesh... và nhiều quốc gia khác 

có lợi thế về nhân công dệt may. Đáng

chú ý, có cả những quốc gia mới nổi ở

khu vực châu Phi khiến số lượng nhà sản

xuất tăng mạnh, đơn hàng bị san sẻ và

chuyển dịch sang nước khác. Đặc biệt

các khu vực như Bangladesh và Pakistan

sở hữu lợi thế về vị trí địa lý gần thị

trường tiêu thụ.

Chức vụ

Danh sách của Ban giám đốc Bắt đầu có những dấu hiệu hồi phục

STT Họ và tên Chức vụ
Số CP sở hữu 

(CP phổ thông)

Tỷ lệ sở hữu 

(%)

1 Ông Nguyễn Việt Thắng Tổng Giám đốc 1,539,440 6.44%

2 Ông Nguyễn Văn Bằng Phó Tổng Giám đốc 78,400 0.33%

3 Ông Đặng Quang Huy Phó Tổng Giám đốc 101,200 0.42%

Chỉ tiêu Đơn vị TH 2022 TH 2023 KH 2023
TH 2023/ 

TH 2022

TH 2023/ 

KH 2023

Doanh thu thuần Tỷ đồng 404.63 486.98 540.44 20% 90%

LNTT Tỷ đồng 20.78 15.86 31.72 -24% 50%

LNST Tỷ đồng 18.57 12.98

Cổ tức % 3% 3% - 5%
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C2. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Tại 31/12/2023, quy mô tổng tài sản của công ty đạt 585.35 tỷ đồng, tăng 19% so với

năm 2022. Trong giai đoạn 2019-2023, tổng tài sản của công ty liên tục tăng qua các

năm với tốc độ trung bình 11.4%/năm, do công ty đang trong giai đoạn mở rộng

năng lực sản xuất qua việc xây dựng các nhà máy mới, nâng cấp các dây chuyền

máy móc đồng thời tích cực tăng doanh thu hoạt động sản xuất, mở rộng thị

trường tiêu thụ sản phẩm, phát triển khách hàng mới. Tuy nhiên do diễn biến kinh

doanh trong năm 2023 không quá thuận lợi, tổng tài sản giảm chủ yếu đến từ việc

giảm các khoản phải thu do doanh thu giảm. Điều này dẫn đến tỷ trọng tài sản

ngắn hạn tăng so với đầu năm 2023. Năm 2022, tỷ trọng tài sản ngắn hạn chiếm

59% tổng tài sản, sang 2022 đã tăng lên 69%. Nguyên nhân của hiện tượng này là

do đơn hàng sụt giảm, doanh thu bị ảnh hưởng dẫn đến việc tài sản ngắn hạn tại

công ty cũng suy giảm theo. Song, hệ thống khách hàng của công ty phần lớn đều

là những khách hàng lớn, có quan hệ hợp tác lâu dài nên diễn biến về việc doanh

thu bị ảnh hưởng sẽ không kéo dài quá lâu.

Trong giai đoạn 2017-2023 công ty đã trải qua nhiều đợt tăng vốn điều lệ. Vốn chủ sở hữu

tính đến cuối năm 2023 đạt 265.08 tỷ đồng, gấp hơn 3.3 lần so với năm 2017. Năm 2023, 

công ty tăng nợ vay để tài trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh nên cơ cấu vốn có sự

thay đổi. Điều này xuất phát từ việc ngân hàng nhà nước liên tục hạ lãi suất trong năm 2023 

khiến lãi suất tại các ngân hàng lớn về mức dưới 5% - đây là mức thấp nhất trong 20 năm 

tại Việt Nam. Trong khi đó, việc huy động vốn chủ không dễ dàng trong bối cảnh nền kinh 

tế còn nhiều khó khăn. Công ty nhận thấy đây là chiến lược linh hoạt và đúng đắn nhằm tối 

ưu chi phí nguồn vốn của doanh nghiệp.

Năm

2022

Chỉ tiêu Đơn vị 2020 2021 2022 2023

Nợ phải trả Tỷ đồng 224.78 275.99 231.43 320.26

Nguồn vốn Chủ sở hữu Tỷ đồng 169.96 241.45 259.65 265.08

Tổng Nguồn vốn Tỷ đồng 394.73 517.44 491.08 585.35

Tỷ trọng Nợ phải trả Tỷ đồng 57% 53% 47% 55%

Tỷ trọng Nguồn vốn CSH Tỷ đồng 43% 47% 53% 45%

Tốc độ tăng VCSH Tỷ đồng 10% 42% 8% 2%

Chỉ tiêu Đơn vị 2021 Cơ cấu 2022 Cơ cấu 2023 Cơ cấu

Tiền và các khoản tương 

đương tiền
Tỷ đồng 57.47 11% 23.48 5% 17.71 3%

Các khoản phải thu 

ngắn hạn
Tỷ đồng 55.71 11% 31.69 6% 87.26 15%

Hàng tồn kho Tỷ đồng 201.70 39% 233.03 47% 288.89 49%

Các Tài sản ngắn khác Tỷ đồng 6.65 1% 3.78 1% 7.3 1%

Tổng tài sản Tỷ đồng 517.44 100% 491.08 100% 585.35 100%

Chỉ tiêu Đơn vị 2020 2021 2022 2023

Tài sản ngắn hạn Tỷ đồng 220.14 321.53 291.98 401.14

Tài sản dài hạn Tỷ đồng 174.59 195.91 199.1 184.21

Tổng Tài sản Tỷ đồng 394.73 517.44 491.08 585.35

Tỷ trọng Tài sản ngắn hạn Tỷ đồng 56% 62% 59% 69%

Tỷ trọng Tài sản dài hạn Tỷ đồng 44% 38% 41% 31%

Tốc độ tăng tài sản Tỷ đồng 16% 31% -5% 19%
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C3. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG 
TY TRONG TƯƠNG LAI

Trong giai đoạn 05 năm tới, Công ty Cổ

phần Đầu tư và Phát triển TDT sẽ tiếp

tục tập trung và phát triển mảng hoạt

động chính mà mình có thế mạnh là

sản xuất hàng may mặc xuất khẩu,

trong đó cụ thể:

✓ Tiếp tục phát triển mở rộng hệ

thống nhà máy vệ tinh.

✓ Nâng cao trình độ thiết kế, phát 

triển mẫu, khả năng tìm nguồn 

nguyên phụ liệu, kỹ năng đàm phán.

✓ Đầu tư công nghệ, máy móc thiết bị

hiện đại, quy trình quản lý sản xuất

tinh gọn để đạt được tăng trưởng

đột phá về năng suất lao động.

✓ Tăng dần tỷ trọng nhóm hàng FOB

có tỷ suất lợi nhuận cao.

✓ Tích cực tìm kiếm khách hàng tại các

thị trường thuộc khuôn khổ các hiệp

định tự do thương mại mà Việt Nam

là thành viên như CPTPP, EV FTA.

✓ Mở văn phòng đại diện tại các thành

phố lớn trong cả nước và thị trường

xuất khẩu lớn như Hoa Kỳ, EU, Nhật

Bản nhằm đẩy mạnh công tác sales, 

marketing, tiếp cận và làm việc trực

tiếp với các khách hàng bán lẻ tại

các thị trường này nhằm gia tăng tỷ

suất lợi nhuận.

Định hướng phát triển của Công ty là

hoàn toàn phù hợp và sẽ tận dụng

được tối đa những ưu đãi của Chính

phủ đối với ngành may mặc. Trong đó,

đáng chú ý nhất là việc Công ty sẽ tăng

dần tỷ trọng nhóm hàng gia công có tỷ

suất lợi nhuận cao (từ CMT sang FOB

và tiến tới là ODM, OBM). Như đã phân

tích ở trên, đây là một xu hướng phát

triển tất yếu không chỉ ở Việt Nam mà

trên toàn thế giới của các công ty may

mặc khi đã đạt đến một mức độ phát

triển nhất định, và với TDT, đây chính

xác là thời điểm vàng để bắt đầu quá

trình chuyển đổi. Ở TDT hiện đã hội tụ

đầy đủ các yếu tố về mặt con người

(đội ngũ quản lý kinh nghiệm và lao

động tay nghề cao), máy móc

công nghệ (các thiết bị và công nghệ

sản xuất đều thuộc hàng tiên tiến nhất

trong ngành may mặc tại Việt Nam),

nguồn vốn, và lại ở trong giai đoạn đầu

của kế hoạch phát triển ngành may

mặc với nhiều ưu đãi từ phía cơ quan

chủ quản. Không chỉ có vậy, trên bình

diện khu vực và quốc tế, một loạt các

hiệp định thương mại chuẩn bị có hiệu

lực như Hiệp định Đối tác Toàn diện và

tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP),

Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu

vực (RCEP), Hiệp định thương mại tự do

Việt Nam EU (có hiệu lực từ năm 2018)

sẽ mở toang cánh cửa vào một loạt các

thị trường đầy tiềm năng với mức thuế

suất vô cùng ưu đãi. Do đó, có thể

khẳng định, với kế hoạch 05 năm đã

được đề ra cùng tầm nhìn chiến lược

của ban điều hành Công ty, triển vọng

phát triển trong thời gian tới của TDT là

vô cùng tích cực.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

... VÀ VỚI TDT, ĐÂY CHÍNH LÀ THỜI

ĐIỂM VÀNG ĐỂ BẮT ĐẦU QUÁ TRÌNH

CHUYỂN ĐỔI. Ở TDT HIỆN ĐÃ HỘI TỤ

ĐẦY ĐỦ CÁC YẾU TỐ VỀ MẶT CON

NGƯỜI, MÁY MÓC CÔNG NGHỆ, NGUỒN

VỐN...

Chỉ tiêu 

(Tỷ đồng)

Kế hoạch 

2024

Thực hiện 

2023
Tỷ lệ (%)

Doanh thu 

thuần
863.69 486.98 177%

Lợi nhuận 

trước thuế
30.54 15.86 193%

Cổ tức (%) 5%-10% 3%-5%
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D1. ĐÁNH GIÁ TỔNG QUAN
HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

D2. KẾT QUẢ THỰC HIỆN
CÁC ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC ĐỀ RA

Trong năm 2023, Hội đồng Quản trị

(HĐQT) đã nỗ lực hết sức để thực hiện

nhiệm vụ chiến lược quan trọng về

định hướng tại NQ Đại hội đồng cổ

đông thường niên 2023 giao phó.

Trước sự phục hồi của ngành dệt may

trong nước, HĐQT đã đưa ra những kế

hoạch phát triển công ty, phát triển

nguồn nhân lực, định hướng khách

hàng, mặt hàng giúp công ty đạt mức

tăng trưởng tích cực. Đặc biệt HĐQT

trong năm 2023 đã chỉ đạo thành

công 03 việc. Một là trả cổ tức năm

2022 cho cổ đông hiện hữu. Hai là

doanh nghiệp gặp phải những trở

ngại từ toàn ngành về vĩ mô, HĐQT đã

linh hoạt trong công tác sản xuất, hỗ

trợ CBCNV lao động không phải nghỉ

dãn việc thậm chí gia tăng tuyển dụng,

đồng thời chỉ đạo và giám sát Ban TGĐ

duy trì các chế độ, chính sách tiền

lương, tiền thưởng, tháng lương thứ

13,… cho người lao động. Ba là duy trì 

chiến lược đơn hàng với khách hàng 

lớn và đẩy mạnh tìm kiếm khách hàng 

mới.

D3. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ 
HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

✓ Theo dõi việc hoàn thành các chỉ

tiêu quan trọng trong năm mà Tổng

giám đốc và những người điều hành

khác đã cam kết;

✓ Yêu cầu Tổng giám đốc và các bộ  

phận thực thi luôn bám sát và báo 

cáo  tình hình thực hiện, tiến độ triển 

khai  các dự án, hạng mục công việc 

so với kế hoạch đã lập ra, và tiến độ 

triển khai  các kế hoạch tiếp theo, cụ 

thể là tiến  độ triển khai thực hiện dự 

án mở rộng nhà máy may TDT Thịnh 

Đức, TDT Điềm Thụy và TDT Đại Từ;

✓ Yêu cầu Tổng giám đốc và người

điều hành khác thực hiện báo cáo

kết quả sản xuất kinh doanh và tình

hình hoạt động trong các cuộc họp

định kỳ hàng quý của Hội đồng

quản trị;

✓ Phối hợp với Ban Kiểm soát nắm rõ

tình hình hoạt động của Công ty để từ

đó có những kiến nghị thiết thực

giúp Tổng giám đốc và người điều

hành khác hoàn thành tốt nhiệm vụ

được Đại hội đồng cổ đông và Hội

đồng quản trị giao;

✓ Tích cực tham gia vào các buổi họp

các buổi họp định kỳ khác của Ban

Tổng giám đốc nhằm theo sát các

hoạt động kinh doanh của Công ty.

Đánh giá chung

✓ Hội đồng quản trị đánh giá cao nỗ

lực của Ban TGĐ trong việc thực hiện

định hướng chiến lược của Công ty.

✓ Trong quá trình hoạt động, Ban TGĐ

đã tuân thủ theo các quy định của

Pháp luật, Điều lệ Công ty, Nghị quyết

của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết

của Hội đồng quản trị và Quyết định

của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Hoàn thành các nội dung tại

nghị quyết Đại hội đồng cổ

đông 2023 giao phó.

Thực hiện thành công trả

cổ tức cho cổ đông hiện

hữu.

Định hướng đơn hàng và

các chế độ chính sách tiền

lương, phúc lợi cho CBCNV.

Hội đồng quản trị thực hiện việc giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc thông 

qua việc:

Chỉ tiêu

Trong năm 2023, Công ty đã đạt được những kết quả như sau:

Chỉ tiêu Đơn vị TH 2022 TH 2023 KH 2023
TH 2023/ 

TH 2022

TH 2023/ 

KH 2023

Doanh thu thuần Tỷ đồng 404.63 486.98 540.44 20% 90%

LNTT Tỷ đồng 20.78 15.86 31.72 -24% 50%

LNST Tỷ đồng 18.57 12.98

ROE % 7.41% 4.95%
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Danh sách của Ban giám đốc

Đầu năm 2023, số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và

Phát triển TDT nhiệm kỳ 2018-2023 là 07 thành viên, trong đó có 04 thành viên Hội

đồng quản trị điều hành và 03 thành viên Hội đồng quản trị không điều hành như

sau:

Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị ban hành trong năm

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị

Công ty đã tổ chức các cuộc họp trực

tiếp và lấy ý kiến bằng văn bản. Các

cuộc họp đều đã được thực hiện theo

đúng trình tự, thủ tục quy định tại Điều

lệ Công ty và Luật doanh nghiệp.

Biên bản các cuộc họp HĐQT được lập

đảm bảo đúng hình thức theo quy

định của pháp luật; hồ sơ, tài liệu đã

được gửi đầy đủ đến các thành viên

tham dự họp để tham khảo, nghiên

cứu trước theo đúng quy định của 

Điều lệ.

Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023

D4. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023D4. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

Về tổ chức các cuộc họp HĐQT

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ
SỐ BUỔI 

DỰ HỌP

TỶ LỆ 

THAM DỰ

1 Chu Thuyên Chủ tịch HĐQT 4 100%

2 Nguyễn Việt Thắng Phó chủ tịch HĐQT/TGĐ 4 100%

3 Phạm Thái Hòa Thành viên/ KTT 4 100%

4 Nguyễn Văn Bằng Thành viên/Phó TGĐ 4 100%

5 Dương Ngọc Hải Thành viên độc lập 4 100%

6 Đỗ Mạnh Hùng Thành viên độc lập 4 100%

7 Phan Mạnh Hà Thành viên độc lập 4 100%

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ

1 Chu Thuyên Chủ tịch HĐQT

2 Nguyễn Việt Thắng Phó chủ tịch HĐQT/TGĐ 

3 Phạm Thái Hòa Thành viên

4 Nguyễn Văn Bằng Thành viên/Phó TGĐ 

5 Dương Ngọc Hải Thành viên độc lập

6 Đỗ Mạnh Hùng Thành viên độc lập

7 Phan Mạnh Hà Thành viên độc lập

STT
Số nghị quyết/ quyết 

định
Ngày tháng Nội dung

1 01/2023/NQ-HĐQT 9/3/2023
Nghị quyết về việc tổ chức họp Đại hội cổ 

đông thường niên năm 2023

2 02/2023/NQ-HĐQT 8/5/2023
Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị mới

Bầu Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị mới

3 03/2023/NQ-HĐQT 16/10/2023

Thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực 

hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền năm 

2022.

4 04/2023/NQ-HĐQT 18/12/2023
Giao khoán kế hoạch sản xuất kinh doanh 

năm 2024 cho Ban Giám đốc công ty
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D5. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị
Căn cứ vào ngân sách thù lao mà Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 đã phê

duyệt, thu nhập (bao gồm lương, thưởng và thù lao) đối với thành viên Hội đồng

quản trị, Tổng giám đốc trong năm 2023 như sau:

Trên cơ sở đó, Ban TGĐ đã xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh của năm 2024

trình HĐQT như sau:

Mục tiêu và kế hoạch của năm 2024

Xây dựng Công ty Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển TDT tiếp tục tăng trưởng

nhanh, bền vững và minh bạch bằng việc sử dụng hợp lý các nguồn lực; nâng cao

năng lực quản trị doanh nghiệp; xây dựng đội ngũ lãnh đạo có bản lĩnh và chuyên

nghiệp, đồng thời xây dựng đội ngũ quản lý, kinh doanh và chuyên gia giỏi; nắm bắt

kịp thời xu thế phát triển của thế giới nói chung và ngành may mặc nói riêng; đầu tư

sâu vào máy móc thiết bị công nghệ cao, các mặt hàng có giá trị gia tăng cao. Đồng

thời, kiểm soát tối đa các rủi ro.

Chỉ tiêu KH 2024 TH 2023 Tỷ lệ (%)

Doanh thu bán

hàng và cung cấp

dịch vụ (tỷ đồng)
863.69 486.98 177%

Lợi nhuận trước 

thuế (tỷ đồng) 30.54 15.86 193%

Cổ tức (%) 5-10% 3-5%

Các giải pháp thực hiện:

✓ Nâng cao trình độ quản trị, năng lực quản lý của HĐQT, Ban TGĐ và cán bộ công  

nhân viên.

✓ Sử dụng nguồn vốn của Công ty một cách hợp lý, mang lại hiệu quả đầu tư

cao nhất.

✓ Tiếp tục thực hiện các giải pháp tiết kiệm chi phí

✓ Định hướng lựa chọn khách hàng, đối tác, mặt hàng phù hợp với năng lực của

Công ty và mang lại hiệu quả cao nhất.

✓ Tiếp tục đầu tư sâu vào công nghệ, máy móc thiết bị hiện đại nhằm nâng cao

năng suất lao động.

✓ Xây dựng văn hóa, môi trường làm việc tốt nhất cho người lao động; tiếp tục

nâng cao thu nhập cho cán bộ quản lý và người lao động trong công ty.

STT Họ và tên Chức vụ Thù lao (VNĐ) Ghi chú

1 Chu Thuyên CT HĐQT 848.295.483 Thành viên điều hành

2 Nguyễn Việt Thắng PCT HĐQT 561.977.814 Thành viên điều hành

3 Nguyễn Văn Bằng TV HĐQT/ Phó  TGĐ 432.727.776 Thành viên điều hành

4 Phạm Thái Hòa TV HĐQT/ KTT 396.808.306 Thành viên điều hành

5 Dương Ngọc Hải TV. HĐQT độc lập TV. HĐQT độc lập

6 Đỗ Mạnh Hùng TV. HĐQT độc lập TV. HĐQT độc lập

7 Phan Mạnh Hà TV. HĐQT độc lập TV. HĐQT độc lập

Tổng cộng 2.239.809.379 TV. HĐQT độc lập
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E1. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Thành viên Hội đồng quản trị
Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 Các nghị quyết của HĐQT năm 2023
(Thông tin đã nêu ở phần D. Báo cáo của Hội đồng quản trị)

E2. BAN KIỂM SOÁT
Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát
với HĐQT, Ban Tổng giám đốc và cổ đông

Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT,

Ban Giám đốc điều hành và cổ đông. Trong

năm 2023, Ban kiểm soát đã họp phân công

nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên; thống

nhất kế hoạch kiểm soát năm 2023: Định kỳ

hàng tháng, Ban kiểm soát đã tiến hành

kiểm soát các mặt hoạt động, sản xuất kinh

doanh của chi nhánh, xí nghiệp và toàn

Công ty. Sau kiểm soát, Ban kiểm soát đều

có họp làm việc với Ban Tổng Giám đốc, Kế

toán trưởng đưa ra những tồn tại cần khắc

phục trong công tác điều hành sản xuất

kinh doanh, công tác quản lý tài chính của

Công ty, qua đó góp phần đảm bảo sản

xuất kinh doanh của Công ty đạt hiệu quả

cao.

Trưởng ban kiểm soát được giao nhiệm vụ

Phụ trách chung và kiểm soát các vấn đề

như sau:

✓ Kiểm soát công tác xây dựng cơ bản của

Công ty;

✓ Kiểm soát các hợp đồng kinh tế và chứng

từ, thanh quyết toán thu, chi;

✓ Kiểm soát hồ sơ hoàn thuế của Công ty;

Kiểm soát chặt chẽ tính hợp pháp, hợp lý

của từng khoản mục chi phí, chứng từ

trước khi đưa vào lưu trữ. Nếu phát hiện

sai sót thì yêu cầu Lãnh đạo phụ trách, Kế

toán trưởng giải trình và khắc phục; Kiểm

tra Báo cáo quyết toán tài chính quý,

năm của Công ty trước khi trình ĐHCĐ;

✓ Báo cáo công tác kiểm soát năm.

Đối với hoạt động của HĐQT

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị Công ty

đã không ngừng nỗ lực đưa ra nhiều giải

pháp để sản xuất kinh doanh phải có lãi.

HĐQT Công ty đã triển khai các quy chế

cùng những kế hoạch sản xuất kinh doanh.

Chú trọng vào việc lựa chọn nhà cung cấp

hàng hóa, dịch vụ cạnh tranh nhất, đảm

bảo đáp ứng yêu cầu về giá và chất lượng

hàng hóa, dịch vụ.

Bên cạnh đó HĐQT cũng xử lý các hành vi vi

phạm trật tự quản lý công ty và yêu cầu bồi

thường trách nhiệm vật chất (nếu có) đối

với những cá nhân không chấp hành quy

định của công ty về mua bán hàng hóa, cá

nhân có biểu hiện gian dối, không minh

bạch, trục lợi cá nhân trong việc mua bán

với khách hàng, nhà cung cấp.

Tổ chức giám sát Ban Tổng giám đốc điều

hành, quan tâm tới công tác tổ chức cán bộ

quản lý trong toàn Công ty và ban hành các

Nghị quyết với các nội dung chủ yếu tập

trung hoàn thiện năng cao các mặt quản lý

điều hành phục vụ cho sản xuất kinh doanh

chung của toàn Công ty.

HĐQT đã duy trì các cuộc họp thường kỳ

hàng tháng, quý nhằm đảm bảo nắm rõ

tình hình sản xuất kinh doanh của các Xí

nghiệp để đưa ra các chính sách kịp thời

giúp Ban điều hành có những định hướng

hoạt động trong giai đoạn tiếp theo.

Đối với hoạt động của Ban Tổng giám

đốc điều hành

Ban Tổng giám đốc điều hành đã tổ chức,

chỉ đạo thực hiện tốt hoạt động SXKD theo

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tuân thủ

theo quy định của Pháp luật và các quy

định tại Điều lệ hoạt động của Công ty,

Ban Tổng giám đốc chỉ đạo thực hiện tốt

các nội quy lao động, thỏa ước lao động

tập thể. Căn cứ hướng dẫn các quy định

của Công ty ban hành, hàng ngày theo dõi

hành vì, vi phạm nội quy, quy chế của cán

bộ công nhân viên.

Ban Tổng giám đốc chỉ đạo công tác điều

hành đã thực hiện các giải pháp về đơn

hàng và tổ chức sản xuất phù hợp với

phương án kỹ thuật, đẩy mạnh năng suất

lao động của toàn công ty.

Hoạt động khác của BKS

✓ Thành viên BKS trong ban thẩm tra tư

cách đại biểu ĐHĐCĐ 2023:

✓ Rà soát, kiểm tra chu trình tổ chức Đại

hội đồng cổng đồng năm 2023 theo đúng 

quy định của Điều lệ Công ty, Luật

doanh nghiệp năm 2020,

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ BUỔI DỰ HỌP TỶ LỆ THAM DỰ

1 Lê Thị Hồng Thắm Trưởng ban 4 100%

2 Đỗ Ngọc Tuyến Ủy viên 4 100%

3 Phạm Thị Thu Hà Ủy viên 4 100%
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E2. BAN KIỂM SOÁT
Thù lao của Ban kiểm soát năm 2023

Đánh giá kết quả kinh doanh và tình hình tài chính năm 2023

✓ Năm 2023, kết quả kinh doanh không đạt kế hoạch đề ra do ảnh hưởng bởi sự e ngại

về việc kinh tế suy thoái, cộng thêm các bất ổn về địa chính trị trên thế giới gia tăng

lạm phát khiến các khách hàng của công ty giảm đơn hàng khi nhu cầu mua sắm của

người dân giảm mạnh.

✓ Đồng thời, lượng hàng tồn kho dệt may trên thế giới đặc biệt là thị trường Mỹ và thị

trường EU đang ghi nhận ở mức đỉnh thời đại và được dự báo chưa có dấu hiệu giảm

ngay trong 2023.

✓ Duy trì, giảm bớt chi phí tài chính

trong năm 2023.

✓ Duy trì chi phí bán hàng ở mức ổn 

định.

✓ Tinh gọn chi phí quản lý doanh

nghiệp, trong năm 2023, chi phí tài

chính doanh nghiệp tăng mạnh

song không tăng cùng mức tương

đương với doanh thu. Do vậy dù

biên lợi nhuận gộp đã được củng cố

nhưng do chi phí quản lý doanh

nghiệp và chi phí tài chính tăng nên

lợi nhuận ròng chỉ duy trì ở mức

tương đương năm 2021.

Qua một năm ban kiểm soát hoạt

động theo chức năng nhiệm vụ được

quy định trong Điều lệ và quy chế hoạt

động của ban kiểm soát được đại hội

đồng cổ đông thông qua tại đại hội

thường niên năm 2023. Ban kiểm soát

đã thực hiện được một số nhiệm vụ

trên, góp phần cùng HĐQT và bộ máy

điều hành Công ty đã thực hiện được

những chỉ tiêu cơ bản mà Nghị quyết

Đại hội cổ đông thường niên đã biểu

quyết thông qua.

Để tăng lợi nhuận ngoài việc tăng

năng suất lao động, doanh thu tăng,

giảm chi phí, hội đồng quản trị, ban

giám đốc cần chỉ đạo điều hành giảm

một số chi phí nổi bật sau:

E2. BAN KIỂM SOÁT
Những kiến nghị của Ban kiểm soát về phương hướng năm 2023

E3. TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
Phối hợp giữa Ban kiểm soát trong điều hành
✓ Việc phối hợp giữa Hội Đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và Ban kiểm soát được

thực hiện hiệu quả. Các phòng ban trong công ty đã tích cực phối hợp, cung cấp

đầy đủ tài liệu theo yêu cầu, góp phần để hoạt động của Ban kiểm soát ngày càng

hoàn thiện và đạt kết quả tốt.

✓ Tham gia hội đồng đàm phán hợp đồng với các khách hàng, nhà cung cấp, bàn giá

theo hội đồng công khai.

✓ Trước khi ký kết hợp đồng hoặc mua, hoặc bán các hợp đồng khác, các cá nhân có

thẩm quyền ký kết đều thông tin đến Ban kiểm soát để thẩm định về mặt pháp lý

nhằm tránh các rủi ro về thành toán và phải có dấu xác nhận của Ban kiểm soát thì

lãnh đạo công ty mới phê duyệt để thực hiện Hợp đồng.

✓ Ban lãnh đạo công ty căn cứ vào kết quả đánh giá nhà cung cấp của Ban kiểm soát

để phê duyệt nhà cung cấp, từ đó ký kết hợp đồng với nhà cung cấp.

✓ Kiểm soát các báo cáo KQKD theo tháng, theo quý, nếu lỗ, ban kiểm soát sẽ kiểm

tra, phân tích nguyên nhân lỗ, kế hoạch các tháng tiếp theo và đề xuất các khuyến

nghị.

 Chỉ tiêu  Đơn vị 2022 2023 Tăng trưởng

Tài sản ngắn hạn Tỷ đồng 291.98 401.14 37%

Tài sản dài hạn Tỷ đồng 199.10 184.21 -7%

Nợ ngắn hạn Tỷ đồng 201.76 290.24 44%

Nợ dài hạn Tỷ đồng 29.67 30.03 1%

Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 18.57 12.98 -30%

Vốn chủ sở hữu Tỷ đồng 259.65 265.08 2%
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 Khoản mục 
 Kế hoạch 

2023 

Thực hiện 

2023

Thực hiện 

2022

% Hoàn thành 

kế hoạch 2023

Doanh thu thuần       540.44       486.98 405.54 90.1%

Lợi nhuận trước thuế         31.72         15.86 20.78 50.0%

 STT  Họ và tên Chức vụ Thù lao (VNĐ)

1 Lê Thị Hồng Thắm Trưởng BKS

2 Đỗ Ngọc Tuyến Thành viên BKS          253,360,868 

3 Nguyễn Thị Kim Thành Thành viên BKS          100,770,701 

4 Phạm Thị Thu Hà Thành viên BKS          193,071,873 
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Để thu hút và giữ chân người lao động

có chất lượng cao gắn bó lâu dài với

công ty, TDT đã và đang thực hiện chính

sách lương, thưởng và phúc lợi phù hợp.

Trong giai đoạn 2016-2023, mức lương

trung bình của người lao động tăng dần

qua các năm, dù năm 2023 vừa qua TDT

đã trải qua giai đoạn khó khăn chung của 

toàn ngành nhưng vẫn tiếp tục duy trì

chính sách để tạo động lực cho người

lao động, công ty cũng xây dựng và phát

triển văn hóa doanh nghiệp.

Trong năm 2023 công ty đã có nhiều

hoạt động nhằm gia tăng quyền lợi cho

người lao động. Triển khai các chương

trình liên quan đến gia đình, và nhu cầu

thiết yếu khi làm việc tại Công ty.

F1. CHÍNH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG F1. CHÍNH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG

Một số sự kiện dành cho người lao động được Công ty tiến
hành tổ chức trong năm 2023
✓ Tổ chức và tặng quà cho Người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán

Với đặc thù của ngành may mặc xuất khẩu, chất lượng lao động có tác động lớn

tới hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Vì vậy, TDT luôn chú

trọng việc xây dựng một môi trường làm việc chuyên nghiệp, sáng tạo và nhân văn.

Thực hiện các chương trình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực nhằm không

ngừng nâng cao tay nghề, chuyên môn và kỹ năng của đội ngũ lao động.

TDT – “Mái ấm Công đoàn”

Tiêu chí 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Thu nhâp/ lương trung bình 

(triệu đồng/ người/ tháng)
4.95 5.17 6.38 8.00 8.16 7.85 8.50 8.70 8.20

4.95 5.17

6.38

8.00 8.16
7.85

8.50 8.70
8.20
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Thu nhập bình quân người lao động 
(triệu đồng/tháng)

✓ Sáng ngày 16/11/2023, Công đoàn Công ty CP Đầu tư và Phát triển TDT, đã tổ chức

bàn giao Công trình "Lắp đặt hệ thống mái tôn che mưa, nắng" cho ngôi nhà của

đồng chí Đoàn Thị Minh – Đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, hiện đang công tác tại

Tổ may 16 - Chi nhánh may TDT Đại Từ.
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Tết Nguyên đán 2024



CÔNG TY CỔ PHẦN

ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TDT

CÔNG TY CỔ PHẦN 

ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TDT

F2. CHÍNH SÁCH LIÊN QUAN ĐẾN TRÁCH 
NHIỆM ĐỐI VỚI CỘNG ĐỒNG ĐỊA PHƯƠNG
Với định hướng phát triển bền vững trong tương lai, TDT không chỉ chú trọng

lợi ích của Công ty mà còn quan tâm đến lợi ích của xã hội, đặc biệt là cộng

đồng địa phương, nơi Công ty đặt nhà máy hoạt động. Ngành dệt may là

ngành thâm dụng lao động nên TDT cũng như các công ty hoạt động trong

cùng lĩnh vực luôn cần một lượng lớn lao động. Vì thế, Công ty đang góp phần

tạo công ăn việc làm và nguồn thu nhập ổn định cho một lượng lớn lao động

trong khu vực. Bên cạnh đó, TDT cũng thực hiện các hoạt động đầu tư cộng

đồng và hoạt động phát triển cộng đồng khác.

TẶNG 100 BÌNH CHỮA CHÁY CHO NHÂN DÂN HUYỆN ĐẠI TỪ

Ngày 11/01/2024, Công ty Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển TDT, đã trao

tặng 100 bình chữa cháy cho nhân dân huyện Đại Từ, nhằm chung tay cùng

chính quyền địa phương các cấp, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về PCCC đến

nhân dân; duy trì, nhân rộng các mô hình PCCC, điểm chữa cháy công cộng…

Trang bị kiến thức, kỹ năng, phương tiện PCCC cho các gia đình trên địa bàn

huyện.

Năm 2023, Công ty đã trao tặng 100 bình chữa cháy cho nhân dân huyện Đại Từ
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G. BÁO CÁO TÀI CHÍNH

KIỂM TOÁN 2023
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